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Cau 1:Khai niém, ngudn goc hinh thanh TTHCM:

1.Khai niém:

TTHCM Ia hé thdng cac quan diém toan dién va sau sac vé nhitng van dé ca ban cia CMVN, la
két qud cla su van dung va phat trién sang tao CN Mac- Lé nin, su ké thira va phat trién gia tri
truyén thong tét dep cua dan toc, phat huy tinh hoa van héa nhan loai...

2.Nguobn goc hinh thanh TTHCM : (4 nguon goc):
* Su ké thura truyén thong tot dep clia dan toc:

TU truyén théng yéu nudc doan két dan toc nang lén thanh CN yéu nudc.Gidi thich:

Nudc ta 1a nudc co vi tri dia ly thuan 1gi, nam & khu vuc chau A — Thai Binh Duong,nam & clra
ngd, cé dk thuan Igi, tai nguyén thién nhién phong pht, da dang a cé nhiéu ké thd mudn xam lugc
a phai doan két dan toc.

Nudc ta cé khi hau nhiét di gio mua am, thién tai xay ra thudng xuyén a phai doan két nhan dan
chéng lai tu nhién.

Nudc ta khong phai trdi qua ché dd chiém hitu né 1€ dién hinh & mau thuan giai cdp chua sau sac
a co thé dé dang doan két.

Dan tdc VN, Nha nudc VN hinh thanh sém a tinh than dan toc 16n a dé doan két dan toc.

Nudc ta la nc ¢ nén van minh lta nudc a doi hdi phai doan két nhan dan dé€ san xuat .

Nudc ta l1a 1 nudc nhd, nhung ké tha 1a nhing ké tha 16n & phai c6 tinh than doan két va yéu nudc
md&i chong lai dc ké thu xam lugc.

* Su phat huy tinh hoa van héa clda nhan loai:



- Van héa phuong Bong : Nho gido, Phat gido, L&o giéo, Tu tudng Tam dan cua Ton Trung Son,
hoc thuyét dau tranh clia Chu nghia Gandi (An D0).

+ Nho giao:

.Tich cuc: long yéu thuong con nguoi,su tu dudng vé dao dic, Xa hoi khuyén hoc, xay dung 1 xa
hoi 6n dinh va trat tu dua trén hoc thuyét Tam cuong, Ngii thudng.

.Han ché: con su phan biét dang cap ( coi trong lao ddng chan tay, coi thudng lao ddng tri 6c,
phan biét thanh nhan — quén tl - ti€u nhan),lam nhan dan cé tu tudng cam chiu bdi thuyét dinh
ménh, coi thuong phu nir.

+ Phat gido ( c6 anh hudng I16n dén nhan dan):

.Tich cuc: tdm long tir bi, bac &i, dd lugng; khdng phan biét dang cap, khuyén khich con ngudi rén
luyén dao duc.

.Han ché: nhan dan con tu tudng cam chiu, bi chi phoi ctia hoc thuyét nhan qua tuong tuc.

+ L&0 gido ( anh hudéng I6n dén HCM):

.Tich cuc: 16i s6 séng gidn di, can kiém, hoa hop vdi thién nhién, k coi trong vat chat.

Han ché&: mat trai cGa thuyét vo vi

+ Thuyét Tam dan clia TTS vé dan tdc — dan quyén — dan sinh: HCM ké thra: Dan toc dbc lap —
dan quyén tu do- dan sinh hanh phic.

TTS kéu goi 400 dan tdc doan két dau tranh — dan tdc doc lap, mua dat dai clia dia chu chia cho
nong dan — dan sinh hanh phic.Ké thira diéu d6 , HCM da kéu goi long yéu nc, doan két toan dan
dau tranh gianh doc 1ap dan toc; chia rubng dat clia ngudi giau chia cho ngudi nghéo...

- Van hdéa phuong Tay: tu tudng tu do — binh dang — bac ai ( két qua cia CMTS ), tu tudng dan
chd, tu tudng nhan ai cla chia Gié su

abay la su ti€p thu cé chon loc clia HCM.

* Van dung sang tao va phat trién tu tudng ctia CN Mac- Lé nin vao diéu kién thuc tién & VN:



CN M —L I1a hé thong cac quan diém vé giai phong dan tdc, gidi phong giai cap, gidi phéng con
ngudi & hé théng quan diém triét dé va day du.

abay la ca sd ly luan truc ti€p hinh thanh TTHCM, la ngudn gbc quan trong nhat quyét dinh ban
chat TTHCM. Hau hét nhiing quan diém co ban trong TTHCM déu van dung sang tao va phat tri€n
quan diém clla CN Méac — Lé nin.

Cung cap cho HCM nhitng quan diém, phuang phap, 1ap trudng a gitip HCM Iua chon dc nhiing
quan diém, phuaong phéap dang dan phu hop véi tinh hinh CMVN.

Nho d6, HCM rut ra dugc nhiing tich cuc va han ché cla truyén théng dan tdc a phat huy va khac
phuc han ché, rit ra bai hoc kinh nghiém ttr chi€én thang cling nhu that bai clia cac cudc dau
tranh, cac phong trao yéu nc clia cac dan toc trén thé gidi cling nhu trong nc thé ki XIX va tky XX.
a HCM xay dung hé tu tudng cho riéng minh.Hé TTHCM la hé tu tudng phat xit. HCM da vuot xa
nhiimg nha yéu nudc thdi bay gio.

* Pham chat ca nhan clia HCM: ( Tu phét tri€n)

a TOM LAI: TTHCM la sdn pham cUa su tong hoa va phat trién bién chimng tu tudng van hoa
truyén théng dan tdc, tinh hoa tu tudng van héa clia phuong Bong va phuong Tay véi CN Mac- Lé
nin lam nén tang, cung vai thuc tién cla dan tdc va thoi dai qua su tiép bién va phat 'grié’n cla
HCM — mot con ngudi ¢é tu duy sang tao, cé pp bién chiing, c6 nhan cach, pham chat dao duc
CM cao dep tao nén. TTHCM la TT Viét Nam hién dai.

Cau 2: NOi dung TTHCM vé CM gidi phong dan toc:

1.CMGPDT muén thang Igi phai di theo con dudng CM V6 san:



- T7/ 1920, khi doc “ Sa thdo lan th& nhat nhiing luadn cuong vé van dé dan toc va van dé thubc
dia” cla V.l Lé nin, Nguoi da tim thay con dudng cu nc mdi cho dan toc VN: con duong CMVS.

- Theo HCM: “Chi c6 CNCS md&i citu nhan loai, dem lai cho moi ngudi khdng phan biét ching toc
va ngudn goc su tu do, binh dang, bac &i, doan két, &m no trén qua dat, viéc lam cho moi ngudi va
vi moi nguoi, ni€m vui,hoa binh, hanh phtc..”

- N&i dung con dudng CMVS:

+ Ti€n hanh CMGPDT va tung budc di téi XH cdng san.

+ Luc lugng Ianh dao CM la giai cap CN ma doi tién phong clia n6 l1a BCS.

+ LLCM la khoi doan két toan dan, nong cot 1a lién minh céng — nong.

+ Su nghiép CM ctia CN 1a mot bo phan khang khit cia CMTG nen phai doan két quoc té.

2. CMGPDT trong thgi dai méi phai do BCS lanh dao:

- Tt thuc tién ca CMVN giai doan vlira qua, tU kinh nghiém ruat ra duge cla nhirng ngudi di trudc,
HCM khang dinh: Mun giai phong dan tc thanh cong trudce hét phai c6 dang cach ménh. ,

- Pau 1930, Nguoi sang lap BCSVN- mdt chinh dang cula giai cap CNVN- la budc ngoat méi doi
vGi CMVN.

3.Luc lugng CMGPDT bao gbm toan dan toc:

- HCM khang dinh rang : “CM la viéc chung cla ca dan ching”.Trong dé, cdng ndng la goc cach
ménh, la ngudi chd cach ménh.

- Trong tdc pham Buong cach ménh,HCM coi stic manh vi dai va néng luc sang tao clia quan
chdng la then chot bdo dam thang |gi.

- Trong Cuang Iinh chinh tri dau tién cha Bang, Ngudi xac dinh luc lugng CM bao gom toan dan
toc.Dang cé nhiém vu tap hop dai bd phan giai cap CN, tap hop dai bo phan néng dan va dua vao



dan cayg nghéo lanh dao néng dan lam CM rudng dat; 16i kéo ti€u tu san, tri thirc, trung néng... di
vao phe vo san giai cap; Igi dung phi ndng, trung ti€u dia chud va tu bdn CN ma chua rd phan CM
hay khong,b0 phan nao c6 tu tuéng phan CM thi phai danh da6.

- Trong 2 cudc k/c chdng P va My cla dan toc, HCM lubn 1ay nhan dan lam goc, xuyén subt qua
trinh chi dao chién tranh clia nguoi.

- K/c toan dan gan vdi k/c toan dién.LL toan dan 1a dk dé dau tranh toan dién vdi ké thu dé quoc,
giai phéng dt.

- Pau tranh quan su phai két hop véi dau tranh chinh tri, dau tranh ngoai giao cling nhu dau tranh
kinh té.

4.CMGPDT can dc tién hanh chd déng, sang tao va cé kha nang gianh thang loi truGc CMVS &
chinh quoc:

- Quan diém clia CN Mac — L& nin: cac nha sang 1ap déu khang dinh CMVS & chinh qudc va CM
thudc diea c6 moi quan hé mat thi€t véi nhau.Cudc dau tranh clia g/c vo sadn & chinh quoc k thé
gianh thang Igi néu k biét lién minh vGi cudc dau tranh gidi phong dt & cac nc thudc dia.

- Tuyén ngdn cla quoc té 3 : “Giai cap CN va nhan dan khong nhiing & An Nam, Angieri, Bengan
ma cd & Ba Tu hay Acmenia chi c6 thé gianh dugc thang Igi khi ma g/c CN & cac nc Anh, Phap lat
d6 dc L6i it Gioc gio va Cle mang x6 gianh chinh quyén vao tay minh”.

- Pai hdi VI quoc té cdng san:"Chi cé thé thuc hién hoan toan céng cudc gidi phong cac thudc dia
khi giai cap vo san gianh thang 10i & cac nc TB tién tién”..

- Theo HCM: M6t mat ngudi tan thanh véi quan diém clia CN M- L vé mat khang khit gilta CM
thudc dia véi CMVS & chinh quéc.Nhung dong thdi, do nhan thidc ding dan vé dac diém kte-
chinh tri - xh & cac nc thudc dia n6i chung, VN noi riéng, HCM con thay ddc tinh chi ddng séang tao
clia CM thudc dia.Nguoi cho rang gilra CMGPDT va CMVS & chinh quoc c6 méi quan hé mat thiét
v3i nhau, tac dong qua lai 1an nhau trong cudc dau tranh chdng ké thu chung 1a CNDQ, dé la mgh



binh dang ch( k phai quan hé 1é thudc. Ngudi khang dinh: “CM thudc dia k nhirng k phu thudc ma
con c6 khd nang gianh thang 1gi trudc CMVS & chinh quéc, trong khi thd tiéu 1 trong nhiing dk ton
tai cla CNTB la CNPQ, ho cé thé gitip d& nhiimng ngudi anh em & phuang Tay trong nhiém vu giai
phdéng hoan toan ”. Nguoi dé cao vai tro tu giac clia cac dan toc thudce dia.

- Gidi thich:HCM hiéu rd dac diém kte- chinh tri ¢ thudc dia, do Ia:

+ QUyén lgi kte clla dé qudc gan lién vdi thudce dia.

+ D& quoc cha dap I1én nhan phdm ctia ND thudc dia

a Mau thuan ngay cang gay gat.

a Luan di€ém nay clia HCM la di€ém sang tao, méi mé, co gtri vé ly ludn va thuc tién to 16n.VE ly
luan: b6 sung vao kho tang Iy luan ctia CN M — L vé CM thudc dia. Vé thuc tién: co vii, ddng vién
cac dan tdc thudc dia tuy minh ding Ién dau tranh dé€ gianh dbc lap,tu do.Thuc t€, CMGPDT trén
TG dién ra gan 1 thé ki qua da chirng minh hoan toan ddng dan.

5. CMGPDT phai dc ti€n hanh bang con dudng CM bao luc:

- HCM cho rang:” Trong cudc dau tranh gian khé chong ké thi cla g/c va cla dt, can dung bao luc
CM chong lai bao luc phan CM, gianh 1ay chinh quyén va bao vé chinh quyén”.

- Hinh thdc cda bao luc CM bao gom ca dau tranh chinh tri va dau tranh vii trang.2 hinh thic nay
ludn két hop véi nhau mdi dat dc hiéu qua cao.

- HCM ludén tim moi cach ngén chan xung doét vii trang, tan dung moi khd nang gidi quyét xugn dot
bang bién phap hoa binh, chd ddng dam phan, thuong luong, chap nhan nhimg nhugng bo cé
nguyén tac.(VD)

Cau 3: bac trung, ban chat cila CNXH trong TTHCM:



*VGi CN M- L, quan diém vé CNXH la:

- CNXH trudc hét 1a CN ma & do6 x6a bd dan tu hiru vé TLSX, thiét Iap ché d6 cong hitu vé TLSX.
- CNXH la ché d6 ma & do nén kt phat trién cao dua trén CN va NN hién dai.

- CNXH la ché do k con ché d6 nguoi boc 10t nguoi.

- CNXH la nén san xuat c6 ké hoach va phan phoi theo lao déng, 1am theo nang luc, huéng theo
lao ddng.

- CHUrc nang cai tri clla NN dan dan tiéu vong.

a Mot la: Thuc tién sinh dong 1a co sé xd quan di€ém vé dac trung ban chat cila CNXH.

Hai la: Cac dac trung clia CNXH dc cac nha kinh dién dua ra cé y nghia trong cudc dau tranh
chong TT, hoc thuyét phi Mac xit nham gianh thang loi quyét dinh cho hoc thuyét CM.

* Quan diém clla HCM vé CNXH:

Khong cé BN hoan chinh vé CNXH ma tly theo thai gian, dia diém, doi tugng ma HCM cé nhiing
céach hiéu vé CNXH khéac nhau

HCM dinh nghia CNXH theo nhiéu cach:

+ PN tong quat: xem xét CNXh, CNCS nhu mét ché dd xh hoan chinh, bao gom nhi€u mat khac
nhau clla dgi song, la con duong gidi phdng lao dong can lao ap buc.

+ DN CNXH bang céch chi ra mdt mat nao dé cla né ( kte- ctri- vhoa...).Vé kte: HCM nhan manh
ché d6 s& htu va quan hé phan phoi lam theo nang luc, hudng theo lao dong.Vé ctr: Nguoi nhan
manh ban chat nhat cia CNXH: nha nc dan chu ki€u mdi- nha nc clia dan, do dan va vi dan.

+ DN bang cach xac dinh muc tiéu ctia CNXH, chi rd phuong hudng, phuong tién dé ra dc muc
tiéu do.

+ DN CNXH bang cach xac dinh dong luc xd né : “CNXH 1a nham nang cao doi sdng vat chat va
van héa ctia nd va do nd tu xd lay”.



10

a NH{rng dac trung cia CNXH:

+ CNXH la mot ché dd xh co LLSX phat trién cao, gan lién vdGi su ptrien ti€n bd cla kh-kt va van
hoéa, dan giau, nc manh.

+ Thuc hién ché do sé h(tru XH vé TLSX & thuc hién ntac phan phai theo Id.

+ CNXH cé ché d6 ctri dan chud, nd lao dong lam chd va nd Id 1a chd, NN la ctia dan do dan va vi
dan,dua trén khoi dai doan két toan dan ma nong c6t la lién minh céng néng va Id tri 6¢c do BCS
lanh dao.

+ CNXH c6 hé théng ghxh lanh manh , cdng =, binh dang, k con ap burc, boc 16t,bat cong, k con su
doi lap gitra Id chan tay va Id tri 6c, giCra thanh thi va nthon, con ng dc gidi phong, cé dk phat trine
toan dién, hai hoa trong ptr cia XHCN.

+ CNXH la ciia quan chiing nd va do quan ching Nd tu xd 1ay.

Trong quan diém clia HCM, CNXH & mdt ché db xh ptrien toan dién trén tat ca céac linh vuc..Trong
do, con ngudi lam trung tam.Céc BN vé CNXH dc HCM dua ra = ngdn ngi binh di, don gian, dé
hi€u, pht hgp vi nguyén ly ctia CN M-L, pht hop véi khat vong clia nd VN.

Cau 4: Quan niém cla HCM vé muc tiéu va dong luc ctia CNXH:
* Muc tiéu:

Muc tiéu co ban:khdng ngling nang cao doi sOng vat chat, tinh than cla nhan dan, trudc hét la nd
lao dbng

Muc tiéu cu thé :

+ V& chinh tri: Ché d0 chinh tri do nd Id lam chu, NN la ciia dan, do dan va vi dan.

. DOi vdi NN: Dan cha vdi nd, chuyén chinh véi ké thu clia nd, 2 chitic nang d6 k tach rdi nhau ma
ludn di d6i.Thé ché héa quyén lam chl cla nd bang hién phap va phéap luét.

. B6i véi can bb cong chlrc NN: thuc su la cdng boc cla dan.



. D0i v4i dan: k ngling nang cao dan tri, lam dan hi€u rd quyén va nghia vu ngudi 1am chu,

+ V& kinh té: phat tri€n kinh t€ & trinh dd cao, C- N nghiép hién dai, KH — KT tién ti€n, doi séng ND
dc cai thién...

. Thuc hién CNH chul yéu dua trén nén tang CN

. Nhiéu hinh thitc s hitu, nhiéu tp kte.

. Quoc té quan hé gte vé kte.

+Vé& VH — XH: nén VH dan téc — khoa hoc- dai chiing .VH phai c6 bé rong dong thdi phai cé bé
Sau.

. Bv nha nc: Phai c6 chinh sach ptrien van hoéa.

. Bv nhitng nguoi lam cong tac VH : phai c6 su hi€u bi€t vé van hda, dan tdc di sau vao d/s thuc
tién, phan anh khat vong dt VN dang hg’ téi.

. BV nhan dan: nang cao dan tri, phat tri€n kinh té.

. HCM ludn quan tam dén dao tao con ngudi,gan lién tai nang véi dao dirc, gan pham chat ctri v4i
trinh d6 hoc van, chuy&n mén, nghiép vu.

*Pong luc cta CNXH:

Theo HCM, céc dong luc thé hién & 2 phuong dién: v/chat va tu tudng.

Pong luc quan trong nhat la con ngudi, la nd Id,nong cot la lién minh cong — ndng — tri thirc. Truyén
théng yéu nc cula dt, su doan két cong dong, stc Id sang tao cla nd, dé 1a sirc manh téng hap tao
nén dong luc quan trong ctia CNXH.

NN dai dién cho y chi, quyén luc ctia nd dudi su Id cla Bang, thuc hién chic nang quan Iy xxh,
dua su nghiép xd CNXH dén thang Igi.

POng luc kte: phat trién kinh t&, sx, kdoanh, gidi phédng moi nang luc sx, gan lién ktr vdi kthuat, kte
vai xh.

HCM ciing quan trong téi VH- KH- GD- coi d6 1a dong luc tinh than k thé thi€u ciia CNXH.
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a Tat ca nhiing dong luc trén la ngudn luc tiém tang cla su phat trién.

Ngoai ra con cé nhiing tré luc ngan can qua trinh xd CNXH :

Giac ngoai xam, giac nbi xam ( giac dai, giac dot).

3 ké th: Bé quoc thuc dan & phong kién tay sai ( ké thu I6n nhat), C4c truyén théng lac hau( ké
tht ngdm ngam). CN ca nhan ( ké tht nguy hi€m nhat).

Cau 5: Ca sé hinh thanh TTHCM vé dai doan két dt:
a.Truyén théng yéu nc, nhan ai,tinh than cé két cong dong cua dt VN:

- Trdi qua hang ngan nam dau tranh dung nc va gilt nc tinh than yéu nc gan lién véi y thic cong
déng,doan két dan tdc clia dt VN da inh thanh va cling co tao thanh 1 truyén théng bén viing.

- HCM da sém nhan thiec vai tro cla tt yéu nc — nhan nghia — doan két ctia dt.Trong d6 quan trong
nhat Ia tt yéu nc, doankét dt — do 1a cot cach, ban sac dt ta — xuat phat tir ...D0 la co s& dau tién,
xau xa cho su hinh thanh TT HCM vé dai doan két dt.

b. Quan diém clia CN M- L coi CM la su nghiép clia quan ching:

- CN M- L la co sé ly luan quan trong nhat truc ti€p hinh thanh TTHCM vé dai doan két.

- CN M- L cho rang CM la su ng clia quan chidng, nd 1a ng sang tao ra Is, g/c vé sdan mudn thuc
hién Idao CM phai trd thanh dt, lién minh céng néng la co sé dé xd LL to 16n clia CM.

+ Chi rd vai tro cla quan chiing nd: La ngudi sx cla cai v/c va quyét dinh tién trinh pt cla xh.

+ Chi ra vi tri quan trong cUa Iminh c6ng nong.

+ Chi ra vai trd quan trong cUa doan két thé gidi.

- Nho quan di€m clia CN M- L ma HCM c6 nhiing pp, bién chiing dé€ ké thira tt dtoc, biét pitch mot
cach khoa hoc nhiing bai hoc kn cua CMVN va CMTG.



- CN M-L cung cép co sé ly luan quan trong dé tir d6 HCM ké thira & ptrien n6 trong dk thuc tién
cla CN, xd nén hoc thuyét dai doan két clia ban than.

c.T6ng két nhiing kn thanh céng va that bai cla cac ptrao CMVN & TG:

- HCM dé cap dén 3 cubc CM:

+ CM My, PHap: dua ra khdu hiéu : “ tu do — binh dang — bac &i” 8 HCM dua ra nhan dinh: “Mudn
lam CM thanh c6ng phai c6 khau hiéu ding dan”.

ala cudc CM k triét d€, ng dan k dc 1am chui 1 cach thuc su.

+ CM thang 10 Nga: bai hoc vé huy dong tap hgp LL quan chugns cong ndng dong dao da gianh
va gilt chinh quyén CM dé xd ché d0 XHCN a thay ré tdm quan trong cla viéc dkét tap hop LLCM
tr hét la cong ndng.

ala cudbc CM ma CN nén di theo mo6 hinh cla no.

+ CM Tan Hoi cua T6n Trung Son ( 1911) : Chu nghia Tam dan

+ Cach mang Gandi ( An B0 ) : 1 dat nc rong I6n >< giai cap rat I6n, phuong cham ctdia Gandi:
bat bao ddng, bat hgp tac”

- bv CMVN:

+ HCM nhan ra phai cé dkét dt két hop véi dkét quoc té.

+ Pkét tu phat sé k gianh dc thang Igi ma can giac ngd, tap hgp thanh 1 mat tran,cé su 1anh dao
cla Pang.

Cau 6: Nhitng quandiém co ban clla HCM vé Pai doan két dt:
a.Dai doan két dt 1a chién lugc, ddm bao thanh cong clia CM:

- HCM cho rang: “ Muén dc gidi phéng, cac dt bi ap blrc va nd Id phai tu minh ctu 1dy minh bang
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cach dau tranh CM, bang CM vo san”.
- POan két 1a strc manh then choét clia thanh cong.bK la di€ém me, diém nay ma thuc hién tot thi
dé ra con chau déu tot...

b.Dai doan két dt la muc tiéu, nhiém vu hang dau clia CM:

- Trong TTHCM, Ngudi k nhitng nhan manh vai tro to I6n clia dan ma con coi dai dk dan toc 1a muc
tiéu ca CM.Do dé TT dai dkét dt phdi dc quan triét trong moi dudng I6i, cht truong, chinh séach
cla bang.

- HCM cho rang: “Pai dkét dt khéng chi la nhiém vu, muc tiéu hang dau cia CM ma con 1a muc
tiéu,nhiém vu hang dau cla cd dt” vi dai dkét dt chinh la su nghiép cla quan chidng do quan
chung, vi g/chang.

c.Dai dkét dt 1a dai doan két toan dan:

- Pay la quan diém thé& hién rd net nhat TT dai dkét cia HCM.NG vira 1a su ké thlra truyén théng,
vUa la su van dung nhiing quan di€m ctia CN Méac vao dk clia VN.

- Chi co dai dkét toan dan mdi c6 thé tao nén siic manh thang |gi.

- Pai dkét toan dan co6 su danh gia, vi tri, vai tro cia tung giai cap trong khoi dai dkét toan dan:

+ Cong ndng la gbc, la chd CM.

+ Hoc tro, nha budn nho, dia chd nhd: 1a bau ban CM.

+ Trung, ti€u dia chd,TB An Nam: can Igi dung ho, cé Iap ho.

- Mau s6 chung dé tap hgp céc dan toc la Igi ich dt dua trén long yéu nc.

- Cu thé dai dkét toan dan theo quan diém HCM:

+Doan két gilra cac dang phai, giai cap, tang I16p khac nhau trong xh.Nong cot 1a khéi lién minh



cdng nong tri thde do Bang cla g/c CN lanh dao.

+ Doan két gilta dong bao Luong va dong bao Gido ( cdng giéo ):

.Ton trong cac tén gido khac nhau, dac biét ton trong nhitng ngudi sang lap tén giao.

.Chi r6 su tuong dong gitta CM & Tén gido: K& ca chinh phu va tén gido déu mudn dat nc doc l1ap;
moi nguoi dan am no, hanh phuc; mudn con ng tu dudng,hoan thién con ng.

. Biét cach van dong dong bao, tén gido khac nhau, nhiing ngudi l1anh dao tham gia vao CM.

+ Lién két nd trong nc vdi Viét kiéu.

d. Pai dkét dt phdi bi€n thanh sirc manh vat chat, c6 té chic la Mat tran dtoc thdng nhat dudi su
lanh dao cua bang:

- Pai dkét phai trd thanh 1 chién lugc CM, trd thanh khau hiéu hanh dong clia toan Pang va toan
dan ta.N6 phai bién stic manh vc thanh Il v/c cé t/chire, va t/c do la Mat tran dt thdng nhat.

- Muc dich ctia Mtran: Tap hgp t6i da LL dtoc trong mot t/chirc thdng nhat a tao nén sic manh dt.

- Cac nguyén tac hinh thanh Mat tran dan t0c thong nhat:

+ Pkét phai xuat phat ti muc tiéu vi nc, vi dan trén co sé yeu nc, thuong dan,chéng ap buc, boc
16t, nghéo nan, lac hau.

+ Pai dkét dan toc phai dc xd trén nén tang lién minh céng- néng- Id tri c.

+ Hoat dong cua Mtran theo ntac hiép thuong dan chu.

+ Khoi doan két trong Mtran la lau dai, chat ché, doan két that su, chan thanh, than ai gitip d& nhau
cling tién bo.

Gilra cac tvien cla khoi dai dkét dt cé nhing nhan to tiéu cuc.Dé khac phuc, mot mat HCM nhan
manh phuong cham “ Cau dong ton di”, mat khac Ngudi néu rd “ DKEt phai gan vdi dau tranh, dau
tranh d€ tang cuong doan két”; t6 chirc phdi rong rai, cuong linh phai phong ph.

Vai tro cla BCS trong Mat tran: BCS la mdt thanh vién cla Mat tran dt théng nhat, dong thoi la luc
luong lanh dao.Véi vai tro thanh vién, Bang phai tén trong muc dich cla Mtran,vdi vai tro lanh dao,
Pang phai ton trong Igi ich clda cac thanh vién khac trong Mtran.
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P& Ianh dao mat tran : Dang phai xac dinh chinh sach MTran ding dan, pht hgp;chiu su giam sat
cUa quan chiing nhan dan.bang phai dung pp van dong, giao duc, thuyét phuc, néu guong, 1ay
longf chan thanh dé€ déi xtr, cdm hda, khai goi tinh than tu giac, tu nguyén, hét sic tranh go
ép,quan liéu ménh 1énh.

Cau 7: Pai dkét dan tdc hnay can quan tam dén nhiing van dé nao?

Can quan tam dén vd phat huy sic manh dai dkét toan dt,két hop véi stic manh thgi dai trong boi
canh hién nay:

a.Phat huy sirc manh dai dkét dt dudi anh sang TTHCM:

Yéu cau dat ra trong giai doan Cm hién nay phai ciing c6 téang cudng khéi dai dkét toan dan nham
phat huy siic manh cla toan dan, ti€n hanh thang loi su nghiép CNH — HPH dat nc vi muc tiéu cla
CNXH:

Phai thau subt quan diém dai dkét dt la ngudn sic manh, dong luc chd yéu la nhan t6 ddm bao
thang lgi clia su’ ng xd va bao vé té quac.

Lay muc tiéu cla su' ng CM lam diém tuong dong, x6a béd mac cdm, dinh ki€n, phan biét doi xr
vé qua khu, thanh phan, g/c, xd tinh than céi ma, tin cdy lan nhau, cing hg’ tdi tg lai.

Pam bao céng bang va binh dang XH, cham lo loi ich thiét thuc,chinh dang va hop phap clia cac
g/c, tang IGp, két hap hai hoa Igi ich ca nhan, tap thé, toan xh; thuc hién dan chd gan vdi gilt gin
Ky cuong, chdng quan lieu, tham nhiing, lang phi...

Pai dkét la su ng cla ca dt, clia céd hé thong ctri ma hat nhan 1anh dao la céc t/chic dang dc thuc
hién bang nhiéu bién phap, hinh thitc trong d6 cac chd truong clia Dang, chinh sach phap luat cla
NN c6 ¥ nghfa quan trong hang dau.



b. Khai day va phat huy t6i da ndi luc, néng cao hiéu qua hgp tac qudc t€, nang cao y chi tu luc tu
cuong, gilr virng ban sac dt trong qua trinh héi nhap qudc té:

- Khaoi day va phat huy cao do sic manh ndi luc, phai xphat tu Igi ich dt, tU phat huy ndi luc dan
tOc ma mé roongjquan hé hop tac quoc té, tranh thi dé xd va ptrien dat nc.

- Cha y phat huy tinh nang dong, sang tao ctia moi ng, moi b phan dé moi viéc tur 1anh dao, quan
ly, dén sx kinh doanh, hoc tap, |d déu c6 n/suat, chat Ig, hiéu qua ngay cang cao.Khac phuc nhing
tiéu cuc cla kttt, tam ly chay theo dong tién, canh tranh kl anh manh...

- XD hé thong ctri trong sach, vimg manh,c hong té nan xh nhat la nan tham nhiing, quan lieu, vi
pham quyen lam chu cla nd, biét lang nghe nhimng y ki€én chinh dang cua nd, kip thai giai

quyet POi méi chinh sach,hoan thién chinh séch dt. c/s tén gido, véi CN- ND — Tri thitc — Viét
kiéu..

- Trong dk xu thé toan cau hda va hoi nhap ktqt doi hdi phadi cling c6 su dkét véi phong trao CM
cac nc, dong thai nam vimng phuong chaAm ngoai giao mém déo.

C6 nhiing chu truong dang dan, sang tao trong viéc nam bat co hoi, vugt qua th( thach, day IUi
nguy cd, vira nang cao hiéu qud hop tac qgte, vira gilr vitng ban sac dan tdc, gilt viing dinh hg’
XHCN.

Coi VN la mOt bd phan k thé tach roi cla CMTG, doan két, ing ho cac phong trao CM, cac xu
hudng va trao luu tién bb clia thoi dai vi muc tiéu hoa binh, ddc 1ap dt, dan chd va ti€n bo xh.

Pé& nang cao hiéu quad hgp tac gte, B va NN chu truong néu cao nt ddc 1ap tu chd tu luc tu cuong,
phat huy manh mé sitc manh dt, cla CN yéu nc, sirc manh nguoi lam chd, sitc manh dai dkét dt,
trén co sé stc manh bén trong ma tranh thi& tan dung su dong tinh, tng hd rong rai clia LL bén
ngoai.

Cau 8: Qua trinh nhan thic clia HCM vé SMTD:
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- HCM c6 niém tin vi{ng chac vao stic manh dt, dé 1a CN yéu nc ndng nan, la tinh than dkét,y chi
dau tranh anh diing, bat khuat cho doc lap, cho tu do, y thirc tu 1ap, tu cuong...

- Nhan thirc ctia HCM vé stic manh thgi dai dc hinh thanh ting budc, tir cdm tinh dén Iy tinh,
thong qua hd thuc tién ma téng két lai thanh Iy luén.

+ Trong nhirng nam ra di tim duong ctu nudc, HCM da hoa minh trong mai tr clia g/c CN.D6 la co
s@ dau tién hinh thanh nhan thirc: “ Mudn gidi phong dt minh can thiét phdi doan két vdi cac dt
kh&c cung chung cdnh ngd” a hinh thanh nhan thic vé su két hop chd nghia yéu nc chan chinh véi
chll nghia quoc té vo san.

+ Sau doc “So thdo lan th& nhat nhiing ludn cuong vé van dé dt va vdé thudc dia, HCM cang y
th(rc dc mgh gilta CMGPDT va CMVS trong thoi dai PQCN nén da coi CMVN la mot bd phan cua
CMTG.

+ Qua khao sat thuc té va exp ban than, HCM két luan: “CNPQ la mot LL Phan dong quoc té, la
ké thi cla nd Id & chinh qudc va thudc dia.Mubn danh thang chiing phai thuc hién khai lién minh
chién dau gilra Id & cac thudc dia véi nhau va gitra Id thudc dia véi vo san chinh quoc.Néu tach roi
moi LL thi k thé nao thang |oi dc.

- HCM cho rang, su két hgp SMDT véi SMTD chinh la két hgp CN yéu nc chan chinh véi CN quoc
t€ vo san, phai xd khéi lién minh chi€én dau gitra vo san & chinh qudc véi Id é thudc dia, nham
cting mot lic tién cong CNPQ & cd 2 dau.

- Sau chién tranh tgt2, su hinh thanh, ton tai va phat tri€n cla hé théng XHCN trén thé gidi da
thanh mot nhan t6 1am nén sic manh thoi dai.

- CUng sau cttg t2, cong cudc CM khoa hoc-kthuat phat tri€n manh mé trd thanh mot nhan td lam
nén stc manh thaoi dai.

a HCM da tim dugc stic manh cho CMVN, dé 1a két hop SMDT véi SMTD.

Cau 9: N&i dung TTHCM vé su két hgp SMDT véi SMTD:



a.bat CMGPDT VN trong su gan b6 véi CMVS thé gidi:

b.KE&t hgp chat ché CN yéu nc chan chinh véi CNDPQ trong sang.

c.Dua vao stic minh la chinh, tranh thi su gitp d& clia cac nc XHCN, su Uing hO cla nhan loai tién
b0, dong thoi k quén nghia vu quoc té cao ca clia minh:

- Trong moi quan hé gira stcc manh dan tdc va sirc manh thdi dai, bao gio HCM ciing tich cuc va
quan tam dén phat huy strc manh cula dt, coi nguodn sinh luc ndi sinh gilr vai tro gdinh, con nguon
luc ngoai sinh chi phat huy tac dung thong qua ngudn luc ndi sinh & néu cao khau hiéu : “Tu luc
canh sinh”; “Tu gidi phong” a TT tu gidi phéng la TT, quan di€m xuyén sudt ciia TTHCM.

- HCM danh gia cao sttc manh clia CN yéu nc va tinh than dt .Nhung Ngudi cling cho rang, ngoai
strc manh can thiét bén trong, con phai cé dudng 16i dc 1ap, tu chd ding dan mdi tranh tha dc
sirc manh thai dai.

- Néu cao CN yéu nc két hop véi CN quoc té, tranh th cao nhat su gitp dd, tng ho cla loai nguoi
ti€n bo, nd ta dong thdi tich cuc thuc hién nghia vu quoc té cao cad ctia minh.HCM ludn ludn coi
trong viéc xd khoi dkét véi cac nc dong canh ngo, dac biét la khoi dkét VN- Lao-
Campuchia.Ngugi dinh hg cho viéc hinh thanh 3 tang Mat tran: MT dai dkét dt, MT doan két VN,
Lao, Campuchia; MT nd thé gidi doan két véi VN chong dquoc xam lugc.

a Nho su gitip d& quoc té, VN da gianh thang Igi trong 2 cudc k/c gp dtoc va bao vé tq.Bén canh
dé, VN da gop phan quan trong lam suy yéu CNDQ, han ché va lam that bai &m muu gay chién
tranh tg cUa ching, gbp phan cling cé hoa binh va dan cha trén tg, mé rong va tang cuong LL cho
CNXH.

d. C6 quan hé hitu nghi, hgp tac, san sang “lam ban véi tat cd moi nudc dan chd”

Céau 10: TTHCM vé BCSVN : ( 7 Idi€m cht yéu ):

1.DCS la nhan t0 quyét dinh hang dau dua CMVN dén thang |oi:
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- PCS la nhan t6 hang dau vi:

+ La t/chic c6 nén tang Iy luan la CN M- L a tao su thong nhatvé TT

+ D0i ngli Dang vién clia BCS la doi ngl uu ti nhat, lam guong cho nhan dan a Bang ¢6 kha néang
16i kéo va tap hgp moi tang I6p nd ding Ién lam CM, céng nhan, néng dan, ti€u tu san, tu san dan
tOc, nhan si yéu nc, dia chu tién bo...

+ Dang ta luén phung su tquoc, phung su nd, ludn trung thah véi loi ich giai cap, Igi ich dt, ludn dat
lgi ich dan toc |1én cao nhat...

+ Dang c6 moi quan hé doan két quoc té.

a Pang co6 stiic manh téng hap, cé kha nang 1anh dao CMVN va la nhan t6 quan trong hang dau
quyét dinh thang Igi CMVN.

- Quan tdm chuan bj diéu kién thanh 1ap dang, xd dang : chuan bi céng cudc thanh 1ap Bang trong
vong 10 nam.

- Bv VN hién nay, BDCS van la nhan td6 hang dau trong céng cudc CNH- HDH cula VN.

2.DCSVN la sdn phdm cla su két hgp CN M-L vdi phong trao CN va phong trao yéu nc.

3.DCSVN- Péang cla giai cap CN, clia nd Id va cuiia dt VN.

4. bCSVN Ié'y CN M-L “lam c6t™:

- PCS l1ay CN M-L lam cot vi:

+ CN M-L la hoc thuyét vé gidi phong giai cap- gidi phong dt- gidi phong con ngudi ané chinh la
muc dich hudng téi cia CMVN.

+ CN M- L tao su théng nhat vé TT, t0 chirc va hanh dong,

+ Nho CN M- L ma BCSVN c6 kha nang giac ngdn, tap hop quan chiing dau tranh theo nhimg muc
tiéu ma Pang da dé ra.

+ Nho [y CN M-L lam c6t ma c6 dc su gitp d& clia LL qudc té: nd cac nc thudc dia, g/c vo san thé
gidi, LL yéu chubng hoa binh tg.

a day la nhiimg yéu t6 quan trong tao ra sirc manh cla Dang.



a CN M- L trda thanh c6t,nén tang tu tudng va kim chi nam cho moi hd clia BCS.
- Trong viéc ti€p nhan va van dung CN M- L can cha y:
+ Viéc hoc tap, nghieencuwus, tuyén truyén CN M-L phai luén pht hop véi hoan canh va pha hop
ting doi tuong.
+ Viéc van dung CN M- L phai ludn ludn phu hop véi tung hoan canh
+ Trong qtrinh hd, dang ta phéi chd y hoc tap, ké thlra nhiing exp t6t clia cac BCS khac, dong thoi
Dang ta phai tong két exp clia minh dé b6 sung CN M-L.
+ DANg ta pha| tang cuong dau tranh dé€ bdo vé su trong sang ciia CN M —L.
- Nhirng yéu cau khi van dung CN M-L:
+ D0Oi vdi d6i ngli can bo BV, phai hoc tap tinh than & phuang phap x0 ly cong viéc trong CN M-L.
+ KHi hoc CN M-L, BCS phai tranh 2 can bénh : gido di€u CN va kinh nghiém CN.
+ kHOong ngung nang cao trinh d6 ly luan cho cac can b6 bv
- Van dung hién nay: Pang ta van khang dinh 18y CN M-L [am nén tang tu tudng, 1am kim chi nam
cho BCS.
5.DCSVN pha| dc xd theo nhiing nguyén tac dang ki€u mdi clia g/c vo san:
a.Nguyén tac tap trung dan chu - nguyén tac t6 chirc cla Bang:
- Lé nin chd yéu no6i vé vdé tap trung trong nt tap trung dan chu a t6 chirc theo ki€u ménh 1énh
chién dau.
- V&i HCM:
+ NGudi trong tam vé vd dan chu
+ Lam rd mgh gilra tap trung va dan chl:tap trung phai trén nén tang dan chud, néu k dan chd dan
dén quan lieu, doc doan. Dan chu phai dudi su chi dao cua tap trung.
. Tap trung: a Dang chu tru‘ong thong nhat, ky luat thong nhat, moi ngudi dan déu pha| tuan tha.
a BO may dang thong nhat tir TW dén dp, tir trén xudng dudi, cap dudi phuc tung cap trén.
a PH Bang toan quoc.
. Dan ch(: aMoi BV déu cé vai trd nhu nhau trong viéc giair quyét céng viéc — binh dang trude
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bang.

a Co quan quyén luc do BV bau ra.

a Thuc hién phé binh & tu phé binh.

a Cac bV chiu su giam séat cla td chirc Bang, clia BV, clia quan chidng nd.

b. Nguyén tac tap thé lanh dao, ca nhan phu trach — cu thé€ héa Nt tap trung dan chu:

- V& tap thé Ianh dao: MOt c& nhan chi c6 thé xem xets dc mOt mét hodc nhi€u mat cia mot van
dé nhung k thé tréng thay va xem xét tat cd moi mat clia van dé.

a can phai co nhiéu nguoi, nhiéu ngudi cd nhiéu exp, cd céi nhin tGng quan vé van dé. a thay rd
moi mat mdi cé thé gidi quyeets chu dao, khdi sai lam.

- V& cé nhan phu trach, HCM cho rang c6 ca nhan phu trach méi c6 chuyén trach, céng viéc mai
chay.

-Nhitng diéu can cha y: khac phuc tén déc doan chuyén quyén, dong thai chéng lai tinh trang dua
dam tap thé, k dam quyét doan, k dam chiju trach nhiém.

c. Tu phé binh va phé binh:

- Muc dich: lam cho t6 chic t6t Ién, phan xau bi mat dan, tlc 1a vuon dén chan- thién- my.

- U'u di€m, han ché cla viéc phé binh va tu phé binh

- Thuc hién phé binh va tu phé binh trén tinh than tu nguyén, tu giac, thuc hién tir trén xudng dudi,
tranh 10i diing phé binh dé thanh dang, thuc hién mot cach té nhi...

d. Ky luat nghiém minh, tu giac:

d. Poan két, théng nhat trong Dang:

6. Tang cuong va tng hd moi quan hé bén chat gilra Bang véi dan.

7.Dang phai thuong xuyén tu d6i mdi, tu chinh dén

Cau 11: TTHCM vé xay dung NN:

A.Céc luan diém vé NN:



1. Xay dung NN thé hién quyén lam chu cla nd Id:

- NN cua dan:

+ Moi quyén luc trong NN va trong XH déu thubc vé nd: Dan la chd cla quyén luc NN ( HIEn phap
nam 1946 da khang dinh ).Nd c6 quyén kiém soat NN.Dan la chl va dan 1am chu.

+ Can b0 NN, b may NN la cong bbc cula nd.

- NN do dan:

+ NN do dan bau ra bang hinh thitc pho théng dau phiéu.

+ NN do dan gitp dd, xd va bdo vé ( = cach ndp thué, di nghia vu quan su, c(r nguoi vao b may
NN...).

+ NN do dam giam sat, bai mién.

- NN vi dan:

+ NN 13y lgi ich chinh dang ctia nd lam muc tiéu, tat cd déu vi lgi ich clia nd, ngoai ra khéng co bat
cr mot Igi ich nao khac.

+ NN vi dan phuc vu, dem stc dan, tai dan dé€ lam Igi cho dan: HCm luén tdm niém phai lam cho
dan cé &n, c6 mac, phai lam cho dan cé cho 3, dc hoc hanh...

2. TTHCM vé su thdng nhat gilra ban chat ciia g/c CN vdi tinh nhan dan va tinh dan toc ciia NN
3.TTHCM vé mOt NN c6 hiéu luc phap Iy manh mé.

4. TTHCM vé xd NN trong sach, viing manh, hoat dong c6 hiéu qua.

B.Van dung TTHCM vé xd NN cUa dan, do dan va vi dan dap ing nhu cau CM hién nay dat ra cho
chiing ta gidi quyét nhirng van dé gi?

1.NN bdo ddm quyén lam chu that su ctia ND:

- Theo TTHCM, quyén lam chu that su clia nd chinh 1a mét ndi dung co ban trong yéu cau xd NN
cUa dan, do dan va vi dan.van dung TTHCM vé xd NN doi hoi phai chii trong bdo ddm va phat huy
quyén lam chu that su cla nd trén tat cd cac linh vuc cla ds XH.

- Quyén lam chu cta ND dc thé ché héa bang Hi€n phap va phap luat.Can ddm bao moi nguoi
dan dc binh dang tr PL, xtr phat nghiém minh moi hanh ddng vi pham phap luat, bat k& su vi pham
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do6 do tap thé hodc ca nhan nao gay ra.

- D€ phat huy quyén lam chd ctia NDLD con can chi y thuc hién nhiing quy tac dan chu trong
cdng dong daanc u, tly dk cla ting vang.

2.Kién toan b6 may hanh chinh nha nudc:

- CHU trong cdi cach va xd, kién toan b0 may hanh chinh nha nudc, bdo ddm mdt nén hanh chinh
dan chu, trong sach, viing manh.

- Khac phuc quan lieu, hach dich, clra quyén, gay phién ha, sach nhiéu, tham nhiing bd may cong
kénh, kém hiéu luc, mot bé phan nhé can bo sa sut phdm chat dao diic CM.

- Cai cach thu tuc hanh chinh, dé cao trach nhiém gidi quyét khi€u kién clia dan dang nhiing quy
dinh cla PL; x&p lai ddi ngli cong chirc, xd doi ngli cong chirc vira ¢ dirc, vira co tai...a y/c vé
gido duc, bbi dudng can bo cong chuc...

3.Tang cudng hon nita su |anh dao clia Bang do6i véi NN:

- LAnh dao NN thé ché hoa dudng 16i, chd truong cla Pang, ddm bdo su IAnh dao clia Bang va
phat huy vai trd quan ly cla NN; doi méi phuong thirc 1anh dao cla Bang dv NN; 1anh dao bang
duong 16i, bang t6 chirc, bd may clia Bang, bang vai tro tién phong, guong mau cta ddi ngti BV
hoat ddng trong bd may NN, bang cong tac ki€m tra...

- Ban chat cta NN ta gan lién vdi vai tro, trach nhiém ctia BPang cam quyén, do doé su trong sach,
viing manh ctia BCSVN chinh la yéu td quyét dinh cho thanh cdng cla viéc xd NN phap quyén
XHCN cua dan, do dan va vi dan.

Cau 12: TTHCM vé dao ddec:

|.Vai tro clla dao duc:

- Theo HCM, mudn thuc hién thanh céng su nghiép CM XHCN — cudc CM sau sac nhat, toan dién
nhat, triét dé€ nhat, ching ta phai dem hét tinh than va Il ra phan dau, phai tu dudng, rén luyén dao
ddc CM.

- Pao ddc la mot trong nhing van dé co ban & xuyén subt trong TTHCM. Ngudi ludn quan tam
dén vd dao dic va giao duc dao dic CM cho can b0, dang vién.



+ Trong tp Budng cach ménh 1927 a ban vé tu cach clia ng CM.

+ Nam 1945- 1947 : Thai ki HCM viét nhiéu tp vé dao duc.

+ nam 1954- 1955:Ban nhiéu van dé dao duc thoi ki mai ciia CM.

+ nam 1969: tp Di chtc cla Ngu‘t‘ji cling ban nhiéu vé Pao duc.

- HCM xem xét vd dao duc trén ca 2 phuong dién: ly luan va thuc tién.

+ V& ly luan: hé théng quan diém toan dién, sau sac vé dao duc

+ Vé thuc tién: coi thuc hanh dao déc |a mot mat k thé thiéu cla can b, BV.

- Vai tro cla dao duc:

+ Pao ddc la nén tang cla ngudi CM,ngudi CM phai c6 dao dic CM mdéi hoan thanh duoc nhiém
vu CM vé vang.Pao duc la gbc 1a nén tdng vi nd lién quan dén Bang cam quyén.Bang phai “ 1a
dao duc, la van minh”, néu can bd BV cla Bang k tu dudng vé dao ddc CM thi mat trai cdu quyén
luc c6 thé lam tha hda con nguoi.

+ Dao dic la thude do longf cao thuong cla con ngudi.Moi ngudi cé cong viéc khac nhau nhung
ai gilt dc dao dirc CM déu la ngudi cao thugng.

+ Pao duc k phai mot chiéu phu thudc vao XH ma n6 con cé kha nang tac ddng tich cuc trd lai, cai
bién ton tai XH.

+ C6 dao dirc CM thi khi gap kho khan gian kho, that bai ciling k 10i budc, chan nan... Khi gap
thudn 1gi va thanh cong ciing van gitt tinh than khiém ton...

a Pao duc la cai goc clia ngudi CM nhung phai nhan thic dic va tai cé6 moéi quan hé mat thiét v
nhau. Cé dUc phai cé tai n€u k sé k mang lai lgi ich gi ma con cé hai cho dan.Tai cang I6n thi dic
phai cang cao

Il. Nhiing ph&m chat co ban cla con ngudi VN méi trong TTHCM:

1.Trung véi nc, hiéu véi dan:

- Pay la phdm chéat dao dic quan trong nhat, bao trim nhat vi:

+ Pay la p/chat thé hién mdi quan hé I6n nhat, quan trong nhat cGa con ngudi véi con ngudi: do 1a
moi quan hé gilra con nguoi vai t6 quoc.
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+ TRong truyén thong va trong dao dirc CM, day la tiéu chi dau tién dé€ danhgia con nguoi.

+ Day la p/c dao duc trung tdm, chi phoi viéc hinh thanh &c p/c dao dic khac.

- Trong quan di€ém clia HCM, Ngugi da ké thUra, b6 sung nhitng ndi dung mdi cho phu hgp véi yéu
cau cla CM.

- ND chu yéu cua trung véi nudgc:

+ Trong moi quan hé gilta ca nhan véi cong dong, va XH phai biét dat Igi ich cila Pang, cia T6
quoc, cla CM Ién trén hét.

+ Quyéts tam phan dau thuc hién muc tiéu CM.

+ THuc hién t6t moi chu truong, chinh sach clia Pang va NN.

- ND chu yéu cUa hi€u véi dan:

+ Khang dinh vai tro strc manh thuc su cia nhan dan.

+ Tin dan,hoc dan, lang nghe y kién clia nd, gan bé mat thiét vgi dan, t6 chirc, van dong nd thuc
hién tot dudng 16i, chud truong, chinh sach ctia Bang va NN.

+ CH&am lo doi song v/c, tinh than clia nhan dan.

2.Can, kiém, liém, chinh, chi céng vo tu:

- La nhiig kn dao ddec cii, dc HCM tiép thu, chon loc, dua ra vao nhiing yéu cau va nd mdi.

-NOi dung: +Can la siéng nang, cham chi, c6 gang, déo dai nhung phai cé ké hoach, c6 khoa
hoc.Kiém la tiét kiém vat tu, tién bac, cla cai, thoi gian, khong xa xi, khéng hoang phi.Liém la
trong sach, khéng tham lam tién cua, dia vi, danh ti€ng.Chinh 1a k ta, I thang than, 1a ding dan.
+ CHi cong vo tu la k nghi dénminh trudc, chri biét vi BPang, vi T6 quoc, vi dong bao, 1a dat Igi ich
clla CM, cUa ndaan Ién trén hét.

- MOi quan hé gilta cac phdm chat: Cac duc tinh c6 moi quan hé chat ché vi nhau.Can ma k
kiém gidng nhu chiéc thung k day. Klem ma k can thi 18y gi ma kiém.Can kiém liém la gbc ré cla
chinh. Nhng mOot cay can co goc re lai can c6 canh, 13, hoa, qua ma&i la hoan chinh.

- Y nghfa cla cac phdm chat véi moi ca nhan, moi dan tdc, moi cong dong:

+ Can kiém liém chinh can thiét doi vdi tat cd moi nguaoi.



+ Can kiém liém chinh cang can thiét doi véi can b, BV.

+ Can kiém liém chinh con la thudc do su giau c6 vé vat chat, viing manh vé tih than, su van minh
ti€n b6 clia mot dan toc.

+ Can kiém liém chinh 1a nén tdng clia doi song mdi,l1a nén tdng cla thi dua yéu nc, la cai can dé
lam viéc, lam nguoi, 1am can bd, dé phung su doan thé, phung su giai cdp va nd, phung su Tquoc
va nhan loai.

- HCM la mo6t tam guong sang vé can kiém liém chinh.

- Lién hé VN hién nay:

3.Yéu thuong con nguaoi:

4. Tinh than quoc té trong sang, thay chung.

lIl. Cac nguyén tac xay dung dao dic mdi:

1.N6i di doi véi lam, phai néu guong vé dao duc:

- Tai sao ndi phai di doi véi lam, phai néu guong vé dao duc:

+ Pao dirc Cm la dao ddc lubn dc nhan thic va gidi quyét trén 1ap truong clia g/c CN, phuc vu loi
ich cia CM.Biéu nay phan biét mét cach rach roi véi thoi dao dirc gid, dao dic cla g/c boc 16t véi
nhiig dac trung ban hat n6i nhi€u lam it, ndéi ma k lam...

+ NOi di dbi doi vGi lam nham chdng thoi dao dic gia.

+ Néu guaong dao duc, néi di doi véi lam la mot nét dep cua VH phuong Bong.

- N&i dung:

+ Pac biét chl trong dao lam guong trong linh vuc dao dirc.Lam guong c6 nhiéu cap do, pham vi
va hé quy chi€u khac nhau, tlly theo tinh hinh cu th€ ma tdm guong do6 dc bi€u hién nhu thé nao.
+ Can nhan thiec dc viéc néu guong “ngudi tot, viéc tot” la rat quan trong va can thiéts, k dc xem
thuong.

+ Xd dao ddc mdi, néu guong dao dirc phai rat chi trong tinh phé bién, rong khap, viing chac cla
toan XH. Va nhiing hat nhan nguai tot viéc tot tiéu bi€u.

2. Xay di doi véi chong, phai tao thanh phong trao quan chidng rong rai:
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- Vi sao: + XD dao dirc m&i phdi quan tam dén viéc xay di doi véi chéng vi trong Pang va moi con
ngudi, vi nhung ly do khac nhau, nén k phai ‘ngudi nguoi déu t6t, viéc viéc déu hay”, moi con ng
déu cd céi thién va céi &c & bén trong a lam cho phan t6t ndy nd va xo6a di phan xau.

+ Con duong ti€n Ién CNXH la con dudng dau tranh lau dai, gian khé, cudc chién dau khong
16.Trong cudc chi€n d6 thudng cé 3 loai ké thi: CNTB va dé qudc, thoi quen va truyén thong lac
hau, Chu nghta ca nhan.

aDao diic CM la vo luan trong hoan cdnh nao ciling phai quyét tam dau tranh,chdng moi ké dich,
ludn cénh giac, san sang chién dau, quyét k chiu khuéat phuc, k chiu cui dau.

+ Muc dich cudi cting 1a xd con ngudi c6 dao dic va nén dao ddc mdi ¢ VN a day la nv chd yéu va
lau dai.

- N&i dung:

+ Xay: la gido duc nhiing p/c dao dirc mdi, dao dic CM cho con ng VN trong thoi dai méi theo
TTHCM.GIl4o duc dao ddc phu hgp véi tung Ita tudi, nganh nghé, giai cap, tang I6p..., chi y hoan
canh, nhiém vu tung giai doan CM.

Xay dung dao dirc c6 nhiéu cach lam: moi ng co ¥ thirc tu giac trau doi dao diic CM.DPoi véi Bang
va moi can bd BV diéu nay con can thiét va y nghia to I6n hon.

+ Chong: xay di doi véi chdng trén co sd tu gido duc, dong thai tao thanh phong trao quan chiing
rong rai.

- Lién hé: HC da phat dong cac phong trao thi dua ting gia san xuat, thuc hanh tiét kiém, chéng
tham 6, Iang phi, quan lieu, van déng “3 xay 3 chéng”...

3.Tu dubng dao ddc sudt doi:

- Vi sao:

+ Tu dudng dao ddc la mot truyén thdng tot dep cula dt va van hoa phuong Bong.

+ Pao ddc CM méi khac dao didc CM cii ¢ chd né gan véi thuc tién CN va phuc vu CM, phuc vu
nd & phai rén luyén, tu dudng dao dic CM subt doi cé y nghia quan trong hang dau.

+ Trau d6i dao dic CM la gép phan xd CNXH va gidi phong loai nguaoi.



- N&i dung:

+ KHOng xao nhang viéc tu dudng ma phai rén luyén bén bi, sudt doi.Dac biét trong thoi binh, khi
con nguoi dé tha hda, bién chat, dé sa vao CN ca nhan.

+ Tu dudng dao ddc phai gan lién véi hd thuc tién trén tinh than tu giac, tu nguyén, dua vao luong
tam va trach nhiém ctia moi ngudi.
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Tu tuédng HO6 Chi Minh vé cham lo b6i dudng thé hé cach mang
cho doi sau

Lich s nhan loai ciing nhu ciia moi mét dan tdc phat tri€n theo mét dong chay lién tuc,
vGi nhiéu thé hé ndi tiép nhau. B6 1a mét quy luat. Cac dan tdc, cac giai cap, cac luc luong
chinh tri trong xa héi muén duy tri va phat tri€n luc luong ctia minh, phai nhan thic day
da quy luat dé, phai quan tim dén viéc boi dudng cac thé hé ké ti€p. Cham lo boi dudng
thé& hé cach mang cho doi sau l1a mdt viéc 1am quan trong va 1a trach nhiém ctia cac thé hé
cach mang.

HO Chi Minh la ngudi sém nhan rd vi tri, vai trd cia thé hé tré. Trong cudc doi hoat dong
cach mang, Nguoi dac biét quan tam dén viéc giao duc, boi dudng thé hé tré. Ngay tur khi
day hoc & truéng Duc Thanh, H6 Chi Minh da quan tAm dén gido duc tinh than dan tdc khi
day mén quéc van, gido duc lao déng, thé chat cho hoc sinh. Vao nhitng nam 20 cua thé
ky XX, sau khi da ti€p thu duoc ly luan Mac-Lénin, truyén ba cht nghia Mac-Lénin vao trong
nudc va truc ti€p xay dung luc luong cia cach mang, Nguoi quan tam dau tién dén viéc
giac ngo thanh nién. Nguoi da mé cac 16p huan luyén tai Quang Chau - Trung Quoc (1925-
1927) danh cho cac thanh nién Viét Nam yéu nudc tu trong nudc sang. Tu dé va trong toan
bd cudc doi cach mang cua minh, Ngudi ludn luén quan tim dén viéc dao tao thé hé tré
thanh nhitng nguoi thira ké su nghiép ctia cach mang. Trong ban Di chic, Nguoi viét: "
Boi dudng thé hé cach mang cho doi sau la viéc lam rat quan trong va rat can thiét",
"Poan vién va thanh nién ta néi chung la tot, moi viéc déu hing hai xung phong, khéng ngai
kho khén, c6 chi tién thi. Pang can phai cham lo gido duc dao ddrc céch mang cho ho, dao



tao ho thanh nhiing ngudi thura ké: xay dung chu nghia xa héi, vira "hong", vira "chuyén"".
|. Quan diém cua H6 Chi Minh vé vai tro cua thé hé tré

1. Muén thic tinh mét dan toc, trude hét phai thic tinh thanh nién

Khi bat dau thuc hién nhiém vu xay dung luc luong cach mang cho su nghiép gidi phéng
dan tdc, H6 Chi Minh quan tam dén giao duc thanh nién, thitc tinh thanh nién, kéu goi thanh
nién y thirc duogc trach nhiém trudc dan téc dé€ dau tranh gianh lai déc 1ap cho dat nudc,
béi vi theo Ngudi, thanh nién I1a nhitng nguoi tré tudi, cé stic khde, nhiét tinh, hing hai,
ham tim hiéu, nhanh ti€p thu cai méi..., c6 vai trd quan trong trong cac phong trao xa hdi.
Thuc dan Phap dé hé nudc ta, thuc hién chinh sach ngu déan, thanh nién nudc ta bi nén
giao duc thuc dan "nhoi so", quén di than phan cua nguoi dan mat nudc, cam chiu cudc
sdng né 1&. Nam 1925, trong bai Gt thanh nién An Nam, sau khi phé phan toan quyén Phap
P.bume va ké vé su phan dau cua thanh nién Nhat Ban, Trung Quéc, Nga, H6 Chi Minh
viét: " Thé thi thanh nién cuia ta dang lam gi? Néi ra thi buén, budén lam: ho khéng lam gi
ca. Nhitng thanh nién khéng c6 phuong tién thi khong dam roi qué nha; nhitng nguai c6
phuong tién lai chim ngap trong su bi€ng nhéac; cén nhitng ké da xuat duong thi chi nght
dén viéc thda man tinh td mo cda tudi tré ma thoi!

HGi Béng Duong dang thuong hai! Nguoi sé chét mat, néu dam Thanh nién gia coi clia
Nguoi khéng sém hodi sinh".Véi H8 Chi Minh, thirc tinh thanh nién 1a buéc dau tién dé thic
tinh mét dan téc dirng Ién dau tranh gianh lai nén doc 1ap, dé xay dung mot xa héi mai.

2. TuGi tré l1a mua xuén cla xa hoi, ca dan tdc

Xuat phat tir quy luat van dong ctia xa hoi loai nguoi, H6 Chi Minh khang dinh tudi tré

khong nhiing 12 nguoi ké tuc cac thé hé trudc, ma con la tuong lai ciia dat nudc, cla dan
toc. Nguoi di vi tudi tré nhu mua xuén, bat dau cua mot nam. Nam 1946, trong thu gui hoc
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sinh, H6 Chi Minh viét: "M&t nam khéi dau tir mua xuan. Mot doi khéi dau tu tudi tré. Tudi
tré 1a mua xuan cua xa hoi".

CAu noi trén thé hién vai tré quan trong cua tudi tré doi véi su phat trién cta xa hdi. Su
cham lo tdt cho thé hé tré 1a su bdo dam cho tuong lai phat tri€n bén viing va tuoi sang
cua xa hoi.

3. Su phat trién cula xa hoéi phan 16n phu thudc vao thanh nién

Trong quan niém cua H6 Chi Minh, thanh nién 1a nhitng nguoi khée manh, hiang hai, cé strc
khée. Su phat trién l1au dai cua xa héi phu thudc nhiéu vao thanh nién. Nguoi viét: "Nguoi
ta thuong néi: Thanh nién la nguoi cht tuong lai cia nudc nha. That vay nudc nha thinh
hay suy, yéu hay manh mot phan Ién la do cac thanh nién. Thanh nién muén lam nguoi chu
tuong lai cho xtrng dang thi ngay hién tai phai rén luyén tinh than va luc luong ctia minh,
phai ra lam viéc dé chudn bi cai tuong lai d6".

Trong ludn di€m nay, H6 Chi Minh da nhac dén ca hai khia canh cia mot van dé, c6 moi
quan hé khang khit véi nhau. H6 Chi Minh rat tin & thanh nién, tin rang thanh nién véi y chi,
nghi luc va quyét tam, cé thé vuot qua duoc moi khé khan gian khé. Trong khang chi€n
chong thuc dan Phap, Nguoi c6 bai Khuyén thanh nién:

"Khong c6 viéc gi khé,

Chi so long khéng bén,

Pao nui va 1ap bién,

Quyét chi at lam nén".

4. Su hoc tap, rén luyén cla thé hé tré gép phan quan trong dén tuaong lai phat trié€n cla dat nudc

Tu sy xac dinh vai tro ké tuc ctia thé hé tré, Ho Chi Minh yéu cau thé hé tré phai tu minh
phan dau, hoc tap va rén luyén dé nam lay tri thurc, béi dudng y chi, nghi luc va tinh than
cach mang. Viéc hoc tap, rén luyén cua thé hé tré co6 y nghia quyét dinh dén tuong lai cua



dat nudc. Trong ngay khai truong dau tién sau khi thanh I&p nuéc Viét Nam Dan chu Cdng
hoéa, H6 Chi Minh da viét thu gui hoc sinh, kéu goi hoc sinh hoc tap: Sau 80 ndm né I1é lam
cho nudc nha bi yéu hén, ngay nay chiing ta phai xay dung lai co dé ma to tién da dé lai
cho chiing ta, lam sao cho chting ta theo kip duoc cac nudc khac trén hoan cau. Trong cdng
cudc kién thiét do, nuéc nha trong mong cho doi & cac em rat nhié€u. Non sdng Viét Nam
c6 tré nén tuoi dep hay khong, dan téc Viét Nam cé budc téi dai vinh quang dé sanh vai
vGi cac cudng quoc nam chau dugc hay khéng, chinh 1a nhé mét phan I6n & céng hoc tap
cua cac em.

Trong thu gui nhi dong nhan ngay tét Trung thu dau tién sau khi nudc nha gianh duoc doc
|Iap thang 9-1945, H6 Chi Minh viét: "Hé6m nay cac em vui choi, vui choi mét cach cé doan
két, c6 t6é chutc. Nhu thé la tdt Iam. Hom nay tét Trung thu la cta cac em. Ma ciing 1a mét
cudc bi€u tinh cua cac em dé t6 Idong yéu nudc va dé ting hé nén ddc Iap... Cac em phai
thuong yéu nudc ta. Mong cac em mai sau Ién Ién thanh nguoi dan xing dang véi nudc
doc lap tu do".

5. Vai tro cla gido duc, dao tao thé hé tré doi véi su nghiép cach mang

Trong nhiém vu béi dudng thé hé cach mang cho doéi sau, H6 Chi Minh nhac dén vai tré va
nhiém vu cuia cac thé hé di trudc, cham lo dao tao, boi duéng cac thé hé di sau lam sao
dé€ ho tién bd hon minh. Theo Ngu®i, thé hé di sau ti€n bd hon thé hé di truéc maéi tot.
Néu thé hé di sau khéng bang thé hé di trudc 1a khéng tot.

Vé nhiém vu dao tao boi dudng thé hé tré, Nguoi dac biét quan tam dén giao duc. Sau khi
nudc nha gianh dugc ddc 1ap, H6 Chi Minh quan tam ngay dén giao duc, dao tao, coi viéc
chong giac dot cap bach hon ca giac ngoai xdm. Ngudi viét: "Nay ching ta da gianh duoc
quyén ddc lap. Mot trong nhitng céng viéc phai thuc hién cap toéc trong ltc nay, 1a ning
cao dan tri", vi "Nudc nha can phai kién thiét. Kién thié€t can phai c6 nhan tai". Bay gio xay
dung kinh té, khéng c6 can bé khéng lam duogc. Khéng c6 giao duc, khéng c6 can b thi
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cling khéng néi gi dén kinh té van héa. Trong viéc dao tao can bd, giao duc la buéc dau.
Viéc quan tam ciia H6 Chi Minh dén dao tao, boi dudng thé hé tré khéng chi trén sach vé,
I6i n6i ma trong suét cudc doi hoat ddng cach mang, trong doi sdng hang nay ctia Nguoi.
Nam 1919, tai Pari, H6 Chi Minh da thanh 1ap Hdi nhitng nguoi Viét Nam yéu nudc, cht yéu
la thanh nién. Khi sang Lién X6, Nguoi tham gia vao cac hoat dong ctia Qudc té Thanh nién,
mot td chic cla Qudc té COng san. Nam 1925, tai Quang Chau, Trung Quéc, H6 Chi Minh
da cai td Tam tam xa dé thanh 1ap Hoi Viét Nam cach mang thanh nién, thu nap nhitng
thanh nién Viét Nam yéu nuéc & Quang Chau luc do. Tiép theo do, tai Quang Chau, Nguoi
da m@ cac 16p huan luyén cho cac thanh nién yéu nuédc tir trong nuéc sang sau dé cur vé
nuéc dé van déng quan ching. Sau khi vé nudc, H6 Chi Minh da danh nhiéu théi gian dé
gido duc, van dong thanh nién. Sinh théi Nguoi rat quan tdm, theo déi, ning do tirng buéc
ti€n cua thé hé tré, rat nhiéu lan Nguoi viét thu cho thanh nién, thi€u nién, nhi dong va
hoc sinh.

V@i niém tin vao thé hé tré, vi su nghiép gidi phong dan téc va xay dung dat nudc, H6 Chi
Minh da bat dau cac hoat ddng cach mang ciia minh trong thanh nién va luén luén quan
tdm dén su nghiép giao duc, boi dudng thé hé tré.

Il. NOi dung tu tudng HO Chi Minh vé cham lo b6i dudng thé hé cach mang cho ddi sau

1. BOi dudng thé hé cach mang cho doi sau la cdng viéc rat quan trong va rat can thiét

Tu khi bat dau xay dung luc luong cho su nghiép giai phéng dan téc nam 1925, véi 10i kéu
goi trong Thu gtti thanh nién An Nam, thanh 1ap Hoi Viét Nam cach mang thanh nién dén
cu0i doi, H6 Chi Minh ludn ludn quan tim dén giao duc, dao tao thé hé tré. Khi Cach mang
Thang Tam thanh cdng, thanh 1&p Nha nudc dan chi nhin dan, H6 Chi Minh xac dinh nhiém
vu cla Pang va Nha nudc la phai cham lo ngay tu dau su nghiép gido duc va dao tao, voi
muc dich dao tao thé hé tré, nguoi thira ké su nghiép cua Pang, cia dan toc.



HO Chi Minh coi phat trién gido duc la mét trong nhitng cong viéc dau tién ctia cach mang.
HO Chi Minh nhan manh: "Biy gio xay dung kinh té&, khéng cé can bdé khéng lam duoc.
Khéng c6 giao duc, khéng cé can bé thi ciing khéng néi gi dén kinh té& van héa. Trong viéc
dao tao can bd, giao duc la buéc dau".
HO Chi Minh coi su nghiép giao duc va dao tao phai duoc quan tam, quan triét thudng
Xuyén, trong bat ctt hoan canh nao. Khi dan téc budc vao cudc truong ky khang chién
chong thuc dan Phap, H6 Chi Minh yéu cau: ta can phai c6 mot nén giao duc khang chién
va kién quoc, vi ching ta phai dao tao can bdé mai va gitip d& can bo cii theo tdn chi khang
chién va ki€n quoc. Khi cach mang Viét Nam ciing mét lic phai thuc hién hai nhiém vu
chién luoc, H6 Chi Minh néu rd: "Van héa giao duc phai phat tri€n manh dé phuc vu yéu
cau cuia cach mang. Van héa giao duc la mét mat tran quan trong trong céng cudc xay
dung chti nghia xa hdéi & mién Bac va dau tranh thuc hién théng nhat nudc nha". Khi dé
qudc My mé rong chié€n tranh ra ca nudc, H6 Chi Minh xac dinh: Trong hoan canh ca nudc
c6 chién tranh, su nghiép giao duc ctia chiing ta van phat trién nhanh, manh hon bao gi®
hét. Trong hoan canh nao ciing phai ti€p tuc thi dua day tot, hoc tot.
Nhu vy, véi Hd Chi Minh, cach mang cang phat trié€n thi cang déi héi déng ddo ddi ngii
can bd cac thé hé, doi hdi dan tri phai duoc nang cao, giao duc phai phat tri€n dé lam
nhiém vu cham lo bdi dudng cac thé hé cach mang, trong dé dac biét quan trong la thé hé
tré.
2. Muc dich cta viéc cham lo boi dudng thé hé cach mang cho doi sau
Muc dich hang dau la dao tao can b cho cdch mang. Trong thu gUi cc thay c6 gido va hoc sinh du bi dai hoc & Thanh Héa thang 4-1952, HO
Chi Minh viét: "Gido duc can nham vao muc dich that tha phung su nhan dan".Nén gido duc cich mang dao tao con em nhiing ngudi lao ddng
thanh "nh{ing ngudi cong dan c6 ich cho nuGc Viét Nam". ]
Trudng hoc la ndi dao tao nhimg ngudi chu tuong lai cla dat nudc. Theo Ngudi, truOng hoc cUa chiing ta la truOng hoc cla ché d6 dén chu
nhan dan, nham muc dich dao tao nhling cong dan va cén b0 t6t, nhling ngudi chU tudng lai t6t cUa nuGe nha. V& moi mat, truGng hoc cla
ching ta phai hon han trudng hoc cla thuc dan va phong kién. D6 1a mOt nén gido duc lam phat trién hoan toan nhiing ning luc san c6 cla hoc

sinh; 1a con dudng 1am cho con em ching ta thanh nhiing tro gidi, con ngoan, ban tOt, va mai sau 1a nh{ing céng dan diing cdm, cidn b0 guong
mau, nguoi chl xUng dang cla ché d0 xa hdi chl nghia. V&i thanh nién, phai gido duc ho "luén ludn nang cao tinh than yéu T6 qudc, yéu chu
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nghia xa hoi, ting cuOng tinh cdm cach mang d6i v&i cong ndng, tuy€t doi trung thanh vdi su nghiép cach mang, triét d€ tin tudng vao sy lanh
dao cla Pang, san sang nhan bat ky nhiém vu nao ma Dang va nhan dan giao cho. Thudng xuyén gido duc can bO tré, ti€p tuc cham séc boi
dudng gido duc ho d€ "lam viéc, lam ngudi, 1am can bd, d€ phung su Pang, giai cap va nhan dan, TG qudc va nhan loai. Mudn dat muc dich
dy phai gi4o duc dao dlc "can, kiém, liém, chinh, chi céng vo tu" cho ho".

DE dao tao boi dudng thé hé tré, HO6 Chi Minh cho rang, can gbt rlta nén gido duc thuc dan phong kién. HO Chi Minh phé phan nén gido duc
thuc dan, d6 1a nén gido duc nham thuc hién chinh sach ngu dan. Trong tic pham Badn dn ché dé thuc dan Phdp (nam 1925), H6 Chi Minh t&
cdo: D€ c6 th€ danh 1Ura du ludn bén Phép va béc 10t dan ban x(t mOt cach ém tham, bon c4 map cla nén van minh khong nhiing ddu ddc nhan
dan An Nam bdng rugu va thu6c phién, ma con thi hanh mot chinh sach ngu dan triét d€. D6 1a nén gido duc "nh6i s0" lam hu hdng cac thé hé
tré Viét Nam. Nguoi viét: Trong mdy muoi nam nd 1€, dé qudc va phong ki€n da dung gido duc nd 1& d€ "nhdi so" thanh nién ta, 1am cho thanh
nién ta hu hong. HO Chi Minh chU truong, khi cach mang thanh cong sé thuc hién nén gido duc cach mang. Nhung "Trudc hét phai ra sUc tay
sach anh hudng gido duc nd dich cla thyc dan con sét 1ai, nhu: Théi d6 thd 0 d6i vdi xa hoi, xa rdi ddi sGng lao ddng va ddu tranh cUa nhan
dan; hoc dé€ 18y bang cap, day theo 10i nhoi s0".

3. NOi dung gido duc, boi dudng thé hé tré

- BOi dubng, gido duc thé hé cdch mang cho doi sau m{t cdch toan dién

HO Chi Minh yéu cau trong viéc gido duc va hoc tap, phai chid trong dU cac mat: dao dUc cach mang, gidc ngd xa hoi chU nghia, van héa, kY
thudt, lao dOng va sdn xudt; dao tao thé hé tré thanh nh{ing ngudi thira k&€ xay dung xa hdi chU nghia vlra "hOng" vUa "chuyén".

Pao dlc va tai nang 1a c3 hai ndi dung khong thé thi€u dugc doi v4i nhiém vu boi dudng, gido duc, trong d6 dao dlc 1a gOc. Nam 1964, Nguoi
né6i: "Day ciing nhu hoc phai bi€t chii trong ca tai 1&n dc. Blc 1a dao dlc cdch mang. D6 1a céi gdc, rat 1a quan trong". Trén nén tang gido duc
chinh tri va lanh dao tu tudng tOt, phdi phan dau nang cao chat lugng van hoéa va chuyén mén nham thiét thuc gidi quyét cac van dé do cach
mang nudc ta dé ra va trong mot thoi glan khong xa, dat nhu‘ng dinh cao cUa khoa hoc va ky thuat.

- BOi deO‘ng, gido duc phal trén tat ca cdc mat "durc, tri, thé, my” th€ hién 0 5 ndi dung sau day:

Th(r nhét, gido duc, boi dudng 1y tudng cach mang cho thé hé tré.

Thanh nién bao gi® ciing c6 rat nhi€u udc mo, hoai bao, bao gid ciing mang tam ly hudng tGi cai cao dep trong cudc sOng va ho ludn ludn can
dén moOt di€m tua tinh than viing chai d€ c6 thé vugt qua dugc nhitng khé khin, thuc hién dugc udc mo hoai bdo clla minh. HO Chi Minh réat
quan tdm dén gido duc ly tudng cho thanh nién. & m6i mot giai doan khac nhau clia cdch mang Viét Nam, Ngui ludn cé nhiing yéu cau cu thé
va c0 ban vé viéc gido duc bdi dudng 1y tudng cach mang cho tubi tré. HO6 Chi Minh da an can khuyén nhU thanh nién rang: Chiing ta khong
mOt phiit ndo dugc quén ly tudng cao cd cla minh la su6t dGi phan ddu cho TG quOc ta dugc hoan toan dOc 1ap, chUl nghia xa hdi hoan toan
thang 10i trén dat nudc ta. Khi néi vé nhiém vu hoc tap cla thanh nién, Nguoi viét: muc tiéu ly tudng phan dau cUa thanh nién d6 1a hoc tap va
hoc dé€ 1am gi ? Ngudi trd 10i: "Hoc d€ phung su' TG qudc, phung su nhan dan, hoc dé€ 1am cho dan giau, nuGc manh".

Th( hai, quan tdim dé€n viéc bdi duGng nang cao chi khi cich mang cho tubi tré.

Chi c6 1y tudng cach mang ciing chuta dU, ma phai cé chi khi thi m&i bi€n 1y tudng dé thanh hién thuc dugc. Chi khi ma HO Chi Minh yéu cau
gido duc cho thé hé tré khong chi 1a chi khi chung chung nhu "chi lam trai" truéc ddy cha 6ng ta van néi, ma la chi khi cach mang. D6 la trung vGi
nudc, hi€u véi dan, nhiém vu nao ciing hoan thanh, khé khin nao ciing vugt qua, ké thii nao ciing déanh thang.

Th(r ba, gido duc, bOi dudng dao dlic cich mang cho thé hé tré.
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Theo HO6 Chi Minh, dao dUc cdch mang 1a y€u td vo cling can thiét, 1a cai gOc, cai nén tang cla cich mang. Gido duc dao dUc cach mang cho
th€ hé tré 1a nham lam cho thé hé tré trd thanh nhiing ngudi céng dan c6 ich, nhitng ngudi chién si t6t, nhiing ngudi cach mang chan chinh, vGi
nhitng phdm chat: trung v4i nudc, hi€u véi dan, yéu thuong con ngudi, can, kiém, liém, chinh, chi cong vo tu. Boi véi thé hé tré, Ngudi cian
dan: phai that tha, phai ngay thang, chi cong v6 tu, phai coi tham 6, 1ang phi tai sén clla Nha nudc, cUa tap th&, clia nhan dan 1a hanh d6ng trém
cap ma ai ciing thu ghét.

Th{r tu, gido duc nang cao trinh dd chinh tri, hoc van, khoa hoc, ky thudt va quan su.

HO Chi Minh cho rang, vi€c nang cao trinh d0 chinh tri, hoc van, khoa hoc, k¥ thudt va quan su'1a diéu kién co ban d€ tudi tré cOng hién ngay
cang nhi€u cho T6 qudc, cho nhan dan va day ciing 1a diéu kién d€ bdo dam kha ning hoat ddng thuc tién cUa ho. Trong khi thuc hién ndi dung
gido duc ndy, HO Chi Minh rat chd trong dén moi quan hé h(iu co gilta cac thanh t0 chinh tri, hoc van, khoa hoc - kY thudt, lao dOng san xuat
va quan su. Chinh Nguoi da gidi thich, n€u khong hoc tap, khong cé trinh d6 hoc van khong thé€ nao ti€p thu dugc chuyén mon nghiép vu.
Nhung néu chi hoc tap vin héa, khoa hoc - kY thuat ma khong hoc tap chinh tri thi nhu ngudi nhdm mat ma di.

Th{r ndm, gido duc, boi duBng nép sOng van héa, thé chat cho tudi tré.

HO Chi Minh ludn coi con ngudi 1a nhan t6 quyét dinh trong su thanh cong cUa sy nghi€p cach mang, sy ti€n b cUa xa hdi. Ngudi khang dinh,
véan héa la nén tang tinh than ca xa hdi, phai gido duc n€p song, 16i sGng van héa cho thanh nién. V€ gido duc thé chat, Ngu‘(\ji cho réng, lam
viéc gi cung pha1 6 sUc khée mdi thanh cong. Ngu‘dl viét: "Luyen tap th€ duc boi bo stic khde 1a bon phan clla moi mot ngu’dl yéu nudc...

M6i mOt ngudi dan yeu Gt tlc 1a ca nu‘dc yé€u 6t, mOi mOt ngu‘dl dan khde manh tUc 1a cd nuGc manh khde".Chinh vi thé, Ngudi rat quan tdm
dén viéc gido duc vé thé chat va nép sOng van héa cho thé hé tré.

4. Phuong phap giao duc, dao tao, boi dudng thé hé tré

- Gido duc phai phu hop véi méi doi tuong, gido duc la mét khoa hoc.

Trong thu gUi gido vién, hoc sinh can b thanh nién va nhi déng (ngay 31-10-1955), Ngudi chi ra: "M6i mOt cap gido duc can nhan ro nhiém vu
cUa minh trong liic nay:

Pai hoc thi can két hgp ly ludn khoa hoc véi thuc hanh, ra stc hoc tap ly luén va khoa hoc tién ti€én cla cac nudc ban, két hop véi thuc tién
cla nudc ta, d€ thi€t thuc gitip ich cho cong cue xdy dung nuGe nha.

Trung hoc thi can ddm bao cho hoc tro nhu‘ng tri thfc ph6 thong chac chan, thiét thuc, thich hgp vGi nhu cdu va tién d6 xay dung nudc nha, bd
nhu‘ng phan nao khong can thiét cho doi sOng thuc té.

Tiéu hoc thi can gido duc cho cac chau thi€u nhi: yéu TG qudc, yéu nhan dan, yéu lao dOng, yéu khoa hoc, trong cUa cong. Cach day phdi nhe
nhang va vui vé&, chg go ép thi€u nhi vao khudn khG clla ngudi 16n, phdi dac biét chii y gilt gin sltc khde cUa cac chau".

Theo Ngudi: Gido duc nhi dong 1a mOt khoa hoc, do vay, cach day tré phai gi(r toan ven céi tinh vui vé&, hoat bét, tu nhién, tu dOng, tré trung
cUa chiing, ch@ nén lam cho ching héa ra nh{ing ngudi gia sm. Nhiéu thu do cac chau gUi cho Bac HO viét nhu ngudi 16n viét; d6 1a mot triéu
chiing gia sém nén tranh. & bac ti€u hoc, cach day phdi nhe nhang vui v&, chd go ép thi€u nhi vao khuon khG clia ngudi 16n.

Vi vay, phai biét két hgp hoc tap vdi viée choi, day tir dé dén khé. Vi tré nhd, Ngudi cho rang: "Trong liic hoc, ciing can cho chiing vui,
trong ltic vui ciing can 1am cho chiing hoc. @ trong nha, & trudng hoc, & x4 hoi, ching déu vui déu hoc. Mudn vay thi cac ban phu trach nhi dong
can phai lién lac mat thiét v4i cha me va thay gido cla nhi dong". Vi thanh nién thi phdi chuyén tdm hoc hanh va céng tac, nhung ciing can c6
vui choi. Vui choi lanh manh 1a m&t bd phan trong su sinh hoat cUa thanh nién... Trong vui choi ciing can c6 gido duc. Can c6 nhling th(r vui
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chai vin héa, th€ duc cé tinh chat tap th€ va quan chiing.

Theo HO Chi Minh, thuc hién gido duc khong thé tuy tién... Gido duc ciing phai theo hoan cdnh, di€u kién. Phai ra sc 1am nhung khong dugc
vOi vang. Lam phai c6 k& hoach, c6 ting budc. Viéc gi ciing phai tlr nhd dan dan dén to, tir dé dan dan dén khé, tUr thap dan dan dén cao.
MOt chuong trinh nhd ma thuc hanh dugc han hoi, hon 1a mét trim chuong trinh to tat ma lam khéng dudc.

- Gido duc phai gan lién v&i xa hoi, hoc di déi vGi hanh.

Gido duc phai xudt phat va bam chdc vao muc tiéu gido duc. Ngudi néi: "Chiing ta phai stta d6i cach day cho hgp vdi su dao tao nhan tai khang
chién va kién qudc". Thang 9-1945, trong Thu gtfi cdc hoc sinh, HO Chi Minh viét: "D0i riéng v&i cac em 16n... phai san sang ma chOng quan
gidc cubp nudc, ddy 1a bén phan cla m6i cong dan. Cac em 16n chua hdn dén tubi phai ganh cong viéc nang nhoc 8y, nhung cic em ciing nén,
ngoai gid hoc & trudng, tham gia vao cic HOi clu quoc dé tap luyén thém cho quen vGi ddi sOng chién si va d€ gitip d6 mot vai viéc nhe nhang
trong cuOc phong thU dat nudc". Vi cac em nhd, Ngudi khuyén cUr tlr 5 dén 10 chau to chUc thanh mot 601 giip nhau hoc hanh. Khi hoc ranh
mOi tudn cd ddi dem nhau di gitip dOng bao. Trong khang chién, HO Chi Minh chU truong can cé mOt nén gido duc khang chién va kién qulc.
Nguoi yeu cau:

1. Phdi sUa doi triét d€ chuong trinh gido duc cho phit hop vGi su nghlep khang chién va kién quOc.

2. Mu6n nhu thé chiing ta pha1 c6 sach khang chi€n va ki€n quOc cho cac tru‘dng

Ngay 31-8-1960, trong thu gUi cac can b0 gido duc, hoc sinh, sinh vién cac truOng va cac 16p bo tic van héa, Ngudi nhac nhd: "Gido duc phai
phuc vu dudng 16i chinh tri clla Bang va Chinh phd, gan lién véi san xudt va doi song cla nhan dan".

- Gido duc phai phOi hop nha truOng - xd hoi - gia dinh.

H6 Chi Minh khang dinh: Gido duc trong nha trudng chi 1a mOt phan, con can c6 su gido duc ngoai xa hoi, trong gia dinh d€ gitip cho viéc gido
duc trong nha trudng duoc tOt hon. Ngdy 31-10-1955, khi mién Bac da gidi phéng, HO Chi Minh viét: "Tbi cling mong cdc gia dinh lién lac chat
ché v&i nha trUGng, glup nha trudng gido duc va khuy€n khich con em chdm chi hoc tap, sinh hoat 1anh manh va hing héi glup ich nhan dan".

Cac doan th€ 1a mOt yéu t0 quan trong trong vi€c dao tao thé hé tré, nhat 1a Poan thanh nién. Vi vay, HO Chi Minh yéu cau: TrLfOng hoc, gia
dinh va doan thé€ thanh nién can phai chd y dén gido duc tu tudng, thai dd, hoat ddng va sinh hoat hang ngdy cUa thanh nién d€ kip thoi khuyén
khich, udn nan, stta ch{ra. Trudng hoc, gia dinh va doan thé€ thanh nién phai lién hé chat ché trong viéc gido duc thanh nién.

- Thuc hién dan chd, binh dang trong gido duc.

HO Chi Minh day: Trong trudng, can cé dan chl. B6i v4i moi van dé, thay va tro cung nhau thdo ludn, ai c6 y ki€n gi déu that tha phat biéu.
Piéu gi chua thdng subt, thi hoi, ban cho thong sudt. Dan chU nhung tro phai kinh thay, thay phai quy tro, ch( khong phai 1a "ca d6i bang dau".
POng thoi thay va trd can gitp d& nhiimg anh chi em phuc vu cho nha trudng. Cac anh chi em nhan vién thi nén thi dua sao cho com lanh canh
ngot d€ cho hoc sinh an no, hoc tét. "Gido duc 1a su nghiép cla quan ching. Can phai phdt huy ddy du dan chu xd hdi chu nghia, xay dung
quan hé that tOt, doan két that chat ché gita thay va thay, gilta thay va tro, gilta hoc tro v&i nhau, gilta can b0 cac cap, gilta nha truOng va nhan
dan d€ hoan thanh thang 10i nhiém vu dé".

- Gido duc phai gan lién vdi thi dua.

HO Chi Minh khuyén: "P6ng bao ta dang c6 phong trao thi dua s6i ndi: "Pai phong", "Duyén HAi", "Ba nhat", "Thanh cong". Vay, cic nha trudng
ciing nén phat ddng mOt phong trao thi dua "2 tOt" - tlc 1a day that tOt, hoc that t6t". Vi hoc sinh, Ngudi néi: "cac chau nén thi dua, thi dua hoc
tap, thi dua trong moi viéc dé€ trd nén nhiing nhi d‘ﬁng c6 tG chlrc, c6 ky ludt, c6 séng ki,é'n, c6 luc lugng".

5. Vai tro cUla cac thé hé di trudc, cla thay giao trong viéc boi dudng thé hé tré
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- H6 Chi Minh khang dinh, gido duc thé hé tré phai thuc hién phuong phdp néu guong.

HO Chi Minh yéu cau khong chi hoc tap trong nha truOng ma con hoc tap qua cac guong san xudt, chién dau. Khi néi v4i hoc sinh trudng Pai
hoc nhan dan, Ngudi néi: "Trudng ndy 1a TruOng dai hoc nhan dan, cac chdu hoc véi cac thay gido, ddng thGi phai hoc nhan dan. Trong bo doi
ta, trong dan cong va nh{tg nganh hoat dOng khac, c6 nhi€u thanh nién guong mau... Mong cac chau noi theo nhling thanh nién kiéu mau dy...
dé xUng dang 12 18p dau tau cla Trudng dai hoc nhan dan, d€ rén luyén thanh chl nhan x (g dang tuong lai cia nudc nha". Trong nha trudng,
thay néu guong cho tro. HO Chi Minh néi: "Tri th(tc phai dé hi€u, dé nh@, hoc mau. Ngoai tri thlc phai c6 dao dlc cach mang, Thay gido pha1
lam ki€u rnau cho cac chau. Lam dugc nhu thé 1a 1am tron nhiém vu".HO Chi Minh dénh gia rat cao vai trd rat quan trong cUa thay cb glao vOi
su' nghiép trOng ngudi, coi nghé thay gido 1a rat quan trong, rat vé vang. Theo HO Chi Minh, "Nhiém vU gi4o duc rat quan trong va ve vang, vi
néu khong c6 thay gido thi khdng cé gido duc"3. Néu khong c6 thay gido day dd con em nhan dan, thi lam sao xay dung chU nghia xa hdi dugc.
Vi vay nghé thay gido rat 1a quan trong, rat 1a vé vang.

- Phai xdy dung ddi ngii nhiing "ngu0i thdy gido tot - thdy gido xUng ddng la thdy gido".

Vé pham chat clla ngudi thay, HO Chi Minh yéu cau:

+ "Phai that tha yéu nghé minh";

+ "Phai c6 dao dlUc cdch mang. Phai c6 chi khi cao thugng, phai "tién Uu hau lac" nghia 1a kho6 khan thi phdi chiu trude thién ha, sung sudng thi
huéng sau thién ha. Bay la dao dlc cich mang";

+ "Phai yén tdm cong tac";

+ "Phai that tha doan két";

+ "Phai thuong yéu cc chdu nhu con em rudt thit cla minh";

+ "Phai ludn ludn ra sUc thi dua cong tac va hoc tap, that tha phé binh va tu phé binh d€ cuing nhau ti€n bd mai".

Tu tudng HO Chi Minh vé chim lo boi duGng thé hé cadch mang cho ddi sau khong chi th€ hién tinh cdm yéu thuong vo b bén va su cham lo
cUa Ngudi doi v4i thé hé tré, ma con 1a mo6t ndi dung quan trong trong hé thong cac quan di€ém 1y ludn clla Ngudi. Viéc nghién c(fu quén triét
quan di€m cUa Ngu0i vé chdm lo boi duGng thé hé cach mang cho ddi sau 1a nhiém vu clla moi cdp, moi nganh, moi cén b0, dang vién trong
cac linh vuc, nhung trude hét 1a cUa thanh nién, hoc sinh trong cac nha trudng.

POi v4i thanh nién, hoc sinh, ciing v3i viéc hoc tap tOt cic moén hoc ly ludn Mac - Lénin, hoc tap tu tudng HO Chi Minh 1a nhi€m vu quan trong
dé€ trang bi cho minh thé€ gidi quan khoa hoc va nhan sinh quan cach mang, gitip cho viéc hoc tap trong nha trudng dudgc t6t, dOng thdi chudn bi
hanh trang can thi€t cho culc ddi lao ddng va hoc tap khong ngling, cOng hién dugc nhi€u hon cho su nghiép cach mang clla Pang, cUa dan
toc.
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	Câu 1:Khái niệm, nguồn gốc hình thành TTHCM:

1.Khái niệm:
TTHCM là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sang tạo CN Mác- Lê nin, sự kế thừa và phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy tinh hoa văn hóa nhân loại…

2.Nguồn gốc hình thành TTHCM : (4 nguồn gốc): 

* Sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc:

Từ truyền thống yêu nước đoàn kết dân tộc nâng lên thành CN yêu nước.Giải thích:
Nước ta là nước có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương,nằm ở cửa ngõ, có đk thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng à có nhiều kẻ thù muốn xâm lược à phải đoàn kết dân tộc.
Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, thiên tai xảy ra thường xuyên à phải đoàn kết nhân dân chống lại tự nhiên.
Nước ta không phải trải qua chế độ chiếm hữu nô lệ điển hình à mâu thuẫn giai cấp chưa sâu sắc à có thể dễ dàng đoàn kết.
Dân tộc VN, Nhà nước VN hình thành sớm à tinh thần dân tộc lớn à dễ đoàn kết dân tộc.
Nước ta là nc có nền văn minh lúa nước à đòi hỏi phải đoàn kết nhân dân để sản xuất .
Nước ta là 1 nước nhỏ, nhưng kẻ thù là những kẻ thù lớn à phải có tinh thần đoàn kết và yêu nước mới chống lại đc kẻ thù xâm lược.

* Sự phát huy tinh hoa văn hóa của nhân loại:

- Văn hóa phương Đông : Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo, Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn, học thuyết đấu tranh của Chủ nghĩa Gandi (Ấn Độ).
+ Nho giáo: 
.Tích cực: long yêu thương con người,sự tu dưỡng về đạo đức, Xã hội khuyến học, xây dựng 1 xã hội ổn đinh và trât tự dựa trên học thuyết Tam cương, Ngũ thường.
.Hạn chế: còn sự phân biệt đẳng cấp ( coi trọng lao động chân tay, coi thường lao động trí óc, phân biệt thánh nhân – quân tử - tiểu nhân),làm nhân dân có tư tưởng cam chịu bởi thuyết định mệnh, coi thường phụ nữ.
+ Phật giáo ( có ảnh hưởng lớn đến nhân dân):
.Tích cực: tấm long từ bi, bác ái, độ lượng; không phân biệt đẳng cấp, khuyến khích con người rèn luyện đạo đức.
.Hạn chế: nhân dân còn tư tưởng cam chịu, bị chi phối của học thuyết nhân quả tương tục.
+ Lão giáo ( ảnh hưởng lớn đến HCM):
.Tích cực: lối số sống giản dị, cần kiệm, hòa hợp với thiên nhiên, k coi trọng vật chất.
.Hạn chế: mặt trái của thuyết vô vi
+ Thuyết Tam dân của TTS về dân tộc – dân quyền – dân sinh: HCM kế thừa: Dân tộc độc lập – dân quyền tự do- dân sinh hạnh phúc.
TTS kêu gọi 400 dân tộc đoàn kết đấu tranh – dân tộc độc lập, mua đất đai của đia chủ chia cho nông dân – dân sinh hạnh phúc.Kế thừa điều đó , HCM đã kêu gọi long yêu nc, đoàn kết toàn dân đấu tranh giành độc lập dân tộc; chia ruộng đất của người giàu chia cho người nghèo…
- Văn hóa phương Tây: tư tưởng tự do – bình đẳng – bác ái ( kết quả của CMTS ) , tư tưởng dân chủ, tư tưởng nhân ái của chúa Giê su
à Đây là sự tiếp thu có chọn lọc của HCM.

* Vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng của CN Mác- Lê nin vào điều kiện thực tiễn ở VN: 

CN M –L là hệ thống các quan điểm về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người à hệ thống quan điểm triệt để và đầy đủ.
àĐây là cơ sở lý luận trực tiếp hình thành TTHCM, là nguồn gốc quan trọng nhất quyết định bản chất TTHCM. Hầu hết những quan điểm cơ bản trong TTHCM đều vận dụng sáng tạo và phát triển quan điểm của CN Mác – Lê nin.
Cung cấp cho HCM những quan điểm, phương pháp, lập trường à giúp HCM lựa chọn đc những quan điểm, phương pháp đúng đắn phù hợp với tình hình CMVN.
Nhờ đó, HCM rút ra được những tích cực và hạn chế của truyền thống dân tộc à phát huy và khắc phục hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm từ chiến thắng cũng như thất bại của các cuộc đấu tranh, các phong trào yêu nc của các dân tộc trên thế giới cũng như trong nc thế kỉ XIX và tky XX.
à HCM xây dựng hệ tư tưởng cho riêng mình.Hệ TTHCM là hệ tư tưởng phát xít.HCM đã vượt xa những nhà yêu nước thời bấy giờ.

* Phẩm chất cá nhân của HCM: ( Tự phát triển)

à TÓM LẠI: TTHCM là sản phẩm của sự tổng hòa và phát triển biện chứng tư tưởng văn hóa truyền thống dân tộc, tinh hoa tư tưởng văn hóa của phương Đông và phương Tây với CN Mác- Lê nin làm nền tảng, cùng với thực tiễn của dân tộc và thời đại qua sự tiếp biến và phát triển của HCM – một con người có tư duy sáng tạo, có pp biện chứng, có nhân cách, phẩm chất đạo đức CM cao đẹp tạo nên.TTHCM là TT Việt Nam hiện đại.


Câu 2: Nội dung TTHCM về CM giải phóng dân tộc: 

1.CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường CM Vô sản:

- T7/ 1920, khi đọc “ Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I Lê nin, Người đã tìm thấy con đường cứu nc mới cho dân tộc VN: con đường CMVS.
- Theo HCM: “Chỉ có CNCS mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui,hòa bình, hạnh phúc..”
- Nội dung con đường CMVS:
+ Tiến hành CMGPDT và từng bước đi tới XH cộng sản.
+ Lực lượng lãnh đạo CM là giai cấp CN mà đội tiền phong của nó là ĐCS.
+ LLCM là khối đoàn kết toàn dân, nòng cốt là liên minh công – nông.
+ Sự nghiệp CM của CN là một bộ phận khăng khít của CMTG nen phải đoàn kết quốc tế.

2. CMGPDT trong thời đại mới phải do ĐCS lãnh đạo:

- Từ thực tiễn của CMVN giai đoạn vừa qua, từ kinh nghiệm rút ra được của những người đi trước, HCM khẳng định: Muốn giải phóng dân tộc thành công trước hết phải có đảng cách mệnh.
- Đầu 1930, Người sáng lập ĐCSVN- một chính đảng của giai cấp CNVN- là bước ngoặt mới đối với CMVN.

3.Lực lượng CMGPDT bao gồm toàn dân tộc:

- HCM khẳng định rằng : “CM là việc chung của cả dân chúng”.Trong đó, công nông là gốc cách mệnh, là người chủ cách mệnh.
- Trong tác phầm Đường cách mệnh,HCM coi sức mạnh vĩ đại và năng lực sáng tạo của quần chúng là then chốt bảo đảm thắng lợi.
- Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, Người xác đinh lực lượng CM bao gồm toàn dân tộc.Đảng có nhiệm vụ tập hợp đại bộ phận giai cấp CN, tập hợp đại bộ phần nông dân và dựa vào dân cayg nghèo lãnh đạo nông dân làm CM ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông… đi vào phe vô sản giai cấp; lợi dụng phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản CN mà chưa rõ phản CM hay không,bộ phận nào có tư tưởng phản CM thì phải đánh đổ.
- Trong 2 cuộc k/c chống P và Mỹ của dân tộc, HCM luôn lấy nhân dân làm gốc, xuyên suốt quá trình chỉ đạo chiến tranh của người.
- K/c toàn dân gắn với k/c toàn diện.LL toàn dân là đk để đấu tranh toàn diện với kẻ thù đế quốc, giải phóng dt.
- Đấu tranh quân sự phải kết hợp với đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao cũng như đấu tranh kinh tế.

4.CMGPDT cần đc tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc:

- Quan điểm của CN Mác – Lê nin: các nhà sáng lập đều khẳng định CMVS ở chính quốc và CM thuộc đieạ có mối quan hệ mật thiết với nhau.Cuộc đấu tranh của g/c vô sản ở chính quốc k thể giành thắng lợi nếu k biết liên minh với cuộc đấu tranh giải phóng dt ở các nc thuộc địa. 
- Tuyên ngôn của quốc tế 3 : “Giai cấp CN và nhân dân không những ở An Nam, Angieri, Bengan mà cả ở Ba Tư hay Acmenia chỉ có thể giành được thắng lợi khi mà g/c CN ở các nc Anh, Pháp lật đổ đc Lôi ít Gióc giơ và Cle măng xô giành chính quyền vào tay mình”.
- Đại hội VI quốc tế cộng sản:”Chỉ có thể thực hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các thuộc địa khi giai cấp vô sản giành thắng lợi ở các nc TB tiên tiến”..
- Theo HCM: Một mặt người tán thành với quan điểm của CN M- L về mặt khăng khít giữa CM thuộc địa với CMVS ở chính quốc.Nhưng đồng thời, do nhận thức đúng đắn về đặc điểm kte- chính trị - xh ở các nc thuộc địa nói chung, VN nói riếng, HCM còn thấy ddc tính chủ động sáng tạo của CM thuộc địa.Người cho rằng giữa CMGPDT và CMVS ở chính quóc có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là CNĐQ, đó là mqh bình đẳng chứ k phải quan hệ lệ thuộc. Người khẳng định: “CM thuộc địa k những k phụ thuộc mà còn có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc, trong khi thủ tiêu 1 trong những đk tồn tại của CNTB là CNĐQ, họ có thể giúp đỡ những người anh em ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn ”. Người đề cao vai trò tự giác của các dân tộc thuộc địa.
- Giải thích:HCM hiểu rõ đặc điểm kte- chính trị ở thuộc địa, đó là:
+ QUyền lợi kte của đế quốc gắn liền với thuộc địa.
+ Đế quốc chà đạp lên nhân phẩm của ND thuộc địa 
à Mâu thuần ngày càng gay gắt.
à Luận điểm này của HCM là điểm sáng tạo, mới mẻ, có gtri về lý luận và thực tiễn to lớn.Về lý luận: bổ sung vào kho tang lý luận của CN M – L về CM thuộc địa. Về thực tiễn: cổ vũ, động viên các dân tộc thuộc đìa tự mình đứng lên đấu tranh để giành độc lập,tự do.Thực tế, CMGPDT trên TG diễn ra gần 1 thế kỉ qua đã chứng minh hoàn toàn đúng đắn.

5. CMGPDT phải đc tiến hành bằng con đường CM bạo lực:

- HCM cho rằng:” Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của g/c và của dt, cần dung bạo lực CM chống lại bạo lực phản CM, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”.
- Hình thức của bạo lực CM bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.2 hình thức này luôn kết hợp với nhau mới đạt đc hiệu quả cao.
- HCM luôn tìm mọi cách ngăn chặn xung đột vũ trang, tận dụng mọi khả năng giải quyết xugn đột bằng biện pháp hòa bình, chủ động đàm phán, thương lượng, chấp nhận những nhượng bộ có nguyên tắc.(VD)


Câu 3: Đặc trưng, bản chất của CNXH trong TTHCM:

* Với CN M- L, quan điểm về CNXH là:

- CNXH trước hết là CN mà ở đó xóa bỏ dần tư hữu về TLSX, thiết lập chế độ công hữu về TLSX.
- CNXH là chế độ mà ở đó nền kt phát triển cao dựa trên CN và NN hiện đại.
- CNXH là chế độ k còn chế độ người bóc lột người.
- CNXH là nền sản xuất có kế hoạch và phân phối theo lao đông, làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
- CHức năng cai trị của NN dần dần tiêu vong.
à Một là: Thực tiễn sinh động là cơ sở xd quan điểm về đặc trưng bản chất của CNXH.
Hai là: Các đặc trưng của CNXH đc các nhà kinh điển đưa ra có ý nghĩa trong cuộc đấu tranh chống TT, học thuyết phi Mác xít nhằm giành thắng lợi quyết định cho học thuyết CM.

* Quan điểm của HCM về CNXH: 

Không có ĐN hoàn chỉnh về CNXH mà tùy theo thời gian, địa điểm, đối tượng mà HCM có những cách hiểu về CNXH khác nhau 
HCM định nghĩa CNXH theo nhiều cách:
+ ĐN tổng quát: xem xét CNXh, CNCS như một chế độ xh hoàn chỉnh, bao gồm nhiều mặt khác nhau của đời sống, là con đường giải phóng lao động cần lao áp bức.
+ ĐN CNXH bằng cách chỉ ra một mặt nào đó của nó ( kte- ctri- vhoa…).Về kte: HCM nhấn mạnh chế độ sở hữu và quan hệ phân phối làm theo năng lực, hưởng theo lao dộng.Về ctr: Người nhấn mạnh bản chất nhất của CNXH: nhà nc dân chủ kiểu mới- nhà nc của dân, do dân và vì dân.
+ ĐN bằng cách xác định mục tiêu của CNXH, chỉ rõ phương hướng, phương tiền đề ra đc mục tiêu đó.
+ ĐN CNXH bằng cách xác định động lực xd nó : “CNXH là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nd và do nd tự xd lấy”.
à NHững đặc trưng của CNXH:
+ CNXH là một chế độ xh có LLSX phát triển cao, gắn liền với sự ptrien tiến bộ của kh-kt và văn hóa, dan giàu, nc mạnh.
+ Thực hiện chế độ sở hữu XH về TLSX & thực hiện ntac phân phối theo lđ.
+ CNXH có chế độ ctri dân chủ, nd lao động làm chủ và nd lđ là chủ, NN là của dân do dân và vì dân,dựa trên khối đại đoàn kết toàn dan mà nòng cốt là liên minh công nông và lđ trí óc do ĐCS lãnh đạo.
+ CNXH có hệ thống qhxh lành mạnh , công =, bình đẳng, k còn áp bức, bóc lột,bất công, k còn sự đối lập giữa lđ chân tay và lđ trí óc, giữa thành thị và nthon, con ng đc giải phóng, có đk phát trine toàn diện, hài hòa trong ptr của XHCN.
+ CNXH là của quần chúng nd và do quần chúng Nd tự xd lấy.
Trong quan điểm của HCM, CNXH là một chế độ xh ptrien toàn diện trên tất cả các lĩnh vực..Trong đó, con người làm trung tâm.Các ĐN về CNXH đc HCM đưa ra = ngôn ngữ bình dị, đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với nguyên lý của CN M-L, phù hợp với khát vọng của nd VN.

Câu 4: Quan niệm của HCM về mục tiêu và động lực của CNXH:

* Mục tiêu:

Mục tiêu cơ bản:không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trước hết là nd lao động
Mục tiêu cụ thể : 
+ Về chính trị: Chế độ chính trị do nd lđ làm chủ, NN là của dân, do dân và vì dân.
. ĐỐi với NN: Dân chủ với nd, chuyên chính với kẻ thù của nd, 2 chức năng đó k tach rời nhau mà luôn đi đôi.Thể chế hóa quyền làm chủ của nd bằng hiến pháp và pháp luật.
. Đối với cán bộ công chức NN: thực sự là công bộc của dân.
. Đối với dân: k ngừng nâng cao dân trí, làm dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ người làm chủ,
+ Về kinh tế: phát triển kinh tế ở trình độ cao, C- N nghiệp hiện đại, KH – KT tiên tiến, đời sống ND đc cải thiện…
. Thực hiện CNH chủ yếu dựa trên nền tảng CN
. Nhiều hình thức sở hữu, nhiều tp kte.
. Quốc tế quan hệ qte về kte.
+Về VH – XH: nền VH dân tộc – khoa học- đại chúng .VH phải có bề rộng đồng thời phải có bề sâu.
. Đv nhà nc: Phải có chính sách ptrien văn hóa.
. Đv những người làm công tác VH : phải có sự hiểu biết về văn hóa, dân tộc đi sâu vào đ/s thực tiễn, phản ánh khát vọng dt VN đang hg’ tới.
. ĐV nhân dân: nâng cao dân trí, phát triển kinh tế.
. HCM luôn quan tâm đến đào tạo con người,gắn liền tài năng với đạo đức, gắn phẩm chất ctri với trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.

* Động lực của CNXH:

Theo HCM, các động lực thể hiện ở 2 phương diện: v/chat và tư tưởng.
Động lực quan trọng nhất là con người, là nd lđ,nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức.Truyền thống yêu nc của dt, sự đoàn kết cộng đồng, sức lđ sáng tạo của nd, đó là sức mạnh tổng hợp tạo nên động lực quan trọng của CNXH.
NN đại diện cho ý chí, quyền lực của nd dưới sự lđ của Đảng, thực hiện chức năng quản lý xxh, đưa sự nghiệp xd CNXH đến thằng lợi.
ĐỘng lực kte: phát triển kinh tế, sx, kdoanh, giải phóng mọi năng lực sx, gắn liền ktr với kthuat, kte với xh.
HCM cũng quan trọng tới VH- KH- GD- coi đó là động lực tinh thần k thể thiếu của CNXH.
à Tất cả những động lực trên là nguồn lực tiềm tang của sự phát triển.
Ngoài ra còn có những trở lực ngăn cản quá trình xd CNXH :
Giặc ngoại xâm, giặc nội xâm ( giặc đói, giặc dốt ).
3 kẻ thủ: Đế quốc thực dân & phong kiến tay sai ( kẻ thù lớn nhất), Các truyền thống lạc hậu( kẻ thù ngấm ngầm). CN cá nhân ( kẻ thù nguy hiểm nhất).

Câu 5: Cơ sở hình thành TTHCM về đại đoàn kết dt:

a.Truyền thống yêu nc, nhân ái,tinh thần cố kết cộng đồng của dt VN:

- Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nc và giữ nc tinh thần yêu nc gắn liền với ý thức cộng đồng,đoàn kêt dân tộc của dt VN đã ình thành và củng cố tạo thành 1 truyền thống bền vững.
- HCM đã sớm nhận thức vai trò của tt yêu nc – nhân nghĩa – đoàn kết của dt.Trong đó quan trọng nhất là tt yêu nc, đoànkết dt – đó là cốt cách, bản sắc dt ta – xuất phát từ …Đó là cơ sở đầu tiên, xâu xa cho sự hình thành TT HCM về đại đoàn kết dt.

b. Quan điểm của CN M- L coi CM là sự nghiệp của quần chúng:

- CN M- L là cơ sở lý luận quan trọng nhất trực tiếp hình thành TTHCM về đại đoàn kết.
- CN M- L cho rằng CM là sự ng của quần chúng, nd là ng sáng tạo ra ls, g/c vô sản muốn thực hiện lđao CM phải trở thành dt, liên minh công nông là cơ sở để xd LL to lớn của CM.
+ Chỉ rõ vai trò của quần chúng nd: Là người sx của cải v/c và quyết định tiến trình pt của xh.
+ Chỉ ra vị trí quan trọng của lminh công nông.
+ Chỉ ra vai trò quan trọng của đoàn kết thế giới.
- Nhờ quan điểm của CN M- L mà HCM có những pp, biện chứng để kế thừa tt dtoc, biết pitch một cách khoa học những bài học kn của CMVN và CMTG.
- CN M-L cung cấp cơ sở lý luận quan trọng để từ đó HCM kế thừa & ptrien nó trong đk thực tiễn của CN, xd nên học thuyết đại đoàn kết của bản thân.

c.Tổng kết những kn thành công và thất bại của các ptrao CMVN & TG:

- HCM đề cập đến 3 cuộc CM:
+ CM Mỹ, PHáp: đưa ra khẩu hiệu : “ tự do – bình đẳng – bác ái” à HCM đưa ra nhận định: “Muốn làm CM thành công phải có khẩu hiệu đúng đắn”.
à là cuộc CM k triệt để, ng dân k đc làm chủ 1 cách thực sự.
+ CM tháng 10 Nga: bài học về huy động tập hợp LL quần chugns công nông đông đảo đã giành và giữ chính quyền CM để xd chế độ XHCN à thấy rõ tầm quan trọng của việc đkết tập hợp LLCM tr hết là công nông.
à là cuộc CM mà CN nên đi theo mô hình của nó.
+ CM Tân Hợi của Tôn Trung Sơn ( 1911) : Chủ nghĩa Tam dân
+ Cách mạng Gandi ( Ấn Độ ) : 1 đất nc rộng lớn >< giai cấp rất lớn, phương châm của Gandi: “ bất bạo động, bất hợp tác”
- Đv CMVN: 
+ HCM nhận ra phải có đkết dt kết hợp với đkết quốc tế.
+ Đkết tự phát sẽ k giành đc thắng lợi mà cần giác ngộ, tập hợp thành 1 mặt trần,có sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 6: Những quanđiểm cơ bản của HCM về Đại đoàn kết dt:

a.Đại đoàn kết dt là chiến lược, đảm bảo thành công của CM:

- HCM cho rằng: “ Muốn đc giải phóng, các dt bị áp bức và nd lđ phải tự mình cứu lấy mình bằng cách đấu tranh CM, bằng CM vô sản”.
- ĐOàn kết là sức mạnh then chốt của thành công.ĐK là điểm mẹ, điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt…

b.Đại đoàn kết dt là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của CM:

- Trong TTHCM, Người k những nhấn mạnh vai trò to lớn của dân mà còn coi đại đk dân tộc là mục tiêu của CM.Do đó TT đại đkết dt phải đc quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
- HCM cho rằng: “Đại đkết dt không chỉ là nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu của CM mà còn là mục tiêu,nhiệm vụ hàng đầu của cả dt” vì đại đkết dt chính là sự nghiệp của quần chúng do quần chúng, vì q/chúng.

c.Đại đkết dt là đại đoàn kết toàn dân:


- Đây là quan điểm thể hiện rõ net nhất TT đại đkết của HCM.Nó vừa là sự kế thừa truyền thống, vừa là sự vận dụng những quan điểm của CN Mác vào đk của VN.
- Chỉ có đại đkết toàn dân mới có thể tạo nên sức mạnh thắng lợi.
- Đại đkết toàn dân có sự đánh giá, vị trí, vai trò của từng giai cấp trong khối đại đkết toàn dân:
+ Công nông là gốc, là chủ CM.
+ Học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ: là bầu bạn CM.
+ Trung, tiểu địa chủ,TB An Nam: cần lợi dụng họ, cô lập họ.
- Mẫu số chung để tập hợp các dân tộc là lợi ích dt dựa trên long yêu nc.
- Cụ thể đại đkết toàn dân theo quan điểm HCM:
+Đoàn kết giữa các đảng phái, giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xh.Nòng cốt là khối liên minh công nông trí thức do Đang của g/c CN lãnh đạo.
+ Đoàn kết giữa đồng bào Lương và đồng bào Giáo ( công giáo ):
.Tôn trọng các tôn giáo khác nhau, đặc biệt tôn trọng những người sáng lập tôn giáo.
.Chỉ rõ sự tương đồng giữa CM & Tôn giáo: Kể cả chính phủ và tôn giáo đều muốn đất nc độc lập; mọi người dân ấm no, hạnh phúc; muốn con ng tu dưỡng,hoàn thiện con ng.
. Biết cách vận động đồng bào, tôn giáo khác nhau, những người lãnh đạo tham gia vào CM.
+ Liên kết nd trong nc với Việt kiều.

d. Đại đkết dt phải biến thành sức mạnh vật chất, có tổ chức là Mặt trận dtoc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng:
- Đại đkết phải trở thành 1 chiến lược CM, trở thành khẩu hiệu hành động của toàn Đảng và toàn dân ta.Nó phải biến sức mạnh vc thành ll v/c có t/chức, và t/c đó là Mặt trận dt thống nhất.
- Mục đích của Mtran: Tập hợp tối đa LL dtoc trong một t/chức thống nhât à tạo nên sức mạnh dt.
- Các nguyên tắc hình thành Mặt trận dân tộc thống nhất:
+ Đkết phải xuất phát từ mục tiêu vì nc, vì dân trên cơ sở yeu nc, thương dân,chống áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu.
+ Đại đkết dân tộc phải đc xd trên nền tang liên mình công- nông- lđ trí óc.
+ Hoạt động của Mtran theo ntac hiệp thương dân chủ.
+ Khối đoàn kết trong Mtran là lâu dài, chặt chẽ, đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Giữa các tvien của khối đại đkết dt có những nhân tố tiêu cực.Để khắc phục, một mặt HCM nhấn mạnh phương châm “ Cầu đồng tồn dị”, mặt khác Người nêu rõ “ ĐKết phải gắn với đấu tranh, đấu tranh để tăng cường đoàn kết”; tổ chức phải rộng rãi, cương lĩnh phải phong phú.
Vai trò của ĐCS trong Mặt trận: ĐCS là một thành viên của Mặt trận dt thống nhất, đồng thời là lực lượng lãnh đạo.Với vai trò thành viên, Đảng phải tôn trọng mục đích của Mtran,với vai trò lãnh đạo, Đảng phải tôn trọng lợi ích của các thành viên khác trong Mtran.
Để lãnh đạo mặt trận : Đảng phải xác định chính sách MTran đúng đắn, phù hợp;chịu sự giám sát của quần chúng nhân dân.Đảng phải dung pp vận động, giáo dục, thuyết phục, nêu gương, lấy longf chân thành để đối xử, cảm hóa, khơi gợi tinh thần tự giác, tự nguyện, hết sức tranh gò ép,quan liêu mệnh lệnh.

Câu 7: Đại đkết dân tộc hnay cần quan tâm đến những vấn đề nào?

Cần quan tâm đến vđ phát huy sức mạnh đại đkết toàn dt,kết hợp với sức mạnh thời đại trong bối cảnh hiện nay:

a.Phát huy sức mạnh đại đkết dt dưới ánh sáng TTHCM:

Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn Cm hiện nay phải củng cố tăng cướng khối đại đkết toàn dân nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân, tiến hành thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH đất nc vì mục tiêu của CNXH:
Phải thấu suốt quan điểm đại đkêt dt là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu là nhân tố đảm bảo thắng lợi của sự ng xd và bảo về tổ quốc.
Lấy mục tiêu của sự ng CM làm điểm tương đồng, xỏa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khư, thành phần, g/c, xd tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hg’ tới tg lai.
Đảm bảo công bằng và bình đẳng XH, chăm lo lợi ích thiết thực,chính đáng và hợp pháp của các g/c, tầng lớp, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể, toàn xh; thực hiện dân chủ gắn với giữ gìn kỷ cương, chống quan lieu, tham nhũng, lãng phí…
Đại đkết là sự ng của cả dt, của cả hệ thống ctri mà hạt nhân lãnh đạo là các t/chức đảng đc thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức trong đó các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của NN có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

b. Khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nâng cao ý chí tự lực tự cường, giữ vững bản sắc dt trong quá trình hội nhập quốc tế:

- Khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh nội lực, phải xphat từ lợi ích dt, từ phát huy nội lực dân tộc mà mở roongjquan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ đẻ xd và ptrien đất nc.
- Chú ý phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi ng, mỗi bộ phạn để mọi việc từ lãnh đạo, quản lý, đến sx kinh doanh, học tập, lđ đều có n/suất, chất lg, hiệu quả ngày càng cao.Khắc phục những tiêu cực của kttt, tâm lý chạy theo đồng tiền, cạnh tranh kl ành mạnh…
- XD hệ thống ctri trong sạch, vững mạnh,c hống tệ nạn xh nhất là nạn tham nhũng, quan lieu, vi phạm quyền làm chủ của nd, biết lắng nghe những ý kiến chính đáng của nd, kịp thời giải quyết.ĐỔi mới chính sách,hoàn thiện chính sách dt. c/s tôn giáo, với CN- ND – Trí thức – Việt kiều….
- Trong đk xu thế toàn cầu hóa và hội nhập ktqt đòi hỏi phải củng cố sự đkêt với phong trào CM các nc, đồng thời nắm vững phương châm ngoại giao mềm dẻo.
Có những chủ trương đúng đắn, sáng tạo trong việc nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách, đẩy lùi nguy cơ, vừa nang cao hiệu quả hợp tác qte, vừa giữ vững bản sắc dân tộc, giữ vững định hg’ XHCN.
Coi VN là một bộ phận k thể tách rời của CMTG, đoàn kết, ủng hộ các phong trào CM, các xu hướng và trào lưu tiến bộ của thời đại vì mục tiêu hòa bình, độc lập dt, dân chủ và tiến bộ xh.
Để nâng cao hiệu quả hợp tác qte, Đ và NN chủ trương nêu cao nt độc lập tự chủ tự lực tự cường, phát huy mạnh mẽ sức mạnh dt, của CN yêu nc, sức mạnh người làm chủ, sức mạnh đại đkết dt, trên cơ sở sức mạnh bên trong mà tranh thủ& tận dụng sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của LL bên ngoài.

Câu 8: Quá trình nhận thức của HCM về SMTĐ:

- HCM có niềm tin vững chắc vào sức mạnh dt, đó là CN yêu nc nồng nàn, là tinh thần đkết,ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất cho độc lập, cho tự do, ý thức tự lập, tự cường…
- Nhận thức của HCM về sức mạnh thời đại đc hình thành từng bước, từ cảm tính đến lý tính, thong qua hđ thực tiễn mà tổng kết lại thành lý luận.
+ Trong những năm ra đi tìm đường cứu nước, HCM đã hòa mình trong môi tr của g/c CN.Đó là cơ sở đầu tiên hình thành nhận thức: “ Muốn giải phóng dt mình cần thiết phải đoàn kết với các dt khác cùng chung cảnh ngộ” à hình thành nhận thức về sự kết hợp chủ nghĩa yêu nc chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản.
+ Sau đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dt và vđề thuộc đía, HCM càng ý thức đc mqh giữa CMGPDT và CMVS trong thời đại ĐQCN nên đã coi CMVN là một bộ phận của CMTG.
+ Qua khảo sát thực tế và exp bản thân, HCM kết luận: “CNĐQ là một LL Phản động quốc tế, là kẻ thù của nd lđ ở chính quốc và thuộc địa.Muốn đánh thắng chúng phải thực hiện khối liên minh chiến đấu giữa lđ ở các thuộc địa với nhau và giữa lđ thuộc địa với vô sản chính quốc.Nếu tách rời mỗi LL thì k thể nào thắng lợi đc.
- HCM cho rằng, sự kết hợp SMDT với SMTĐ chính là kết hợp CN yêu nc chân chính với CN quốc tế vô sản, phải xd khối liên minh chiến đầu giữa vô sản ở chính quốc với lđ ở thuộc địa, nhằm cũng một lúc tiến công CNĐQ ở cả 2 đầu.
- Sau chiến tranh tgt2, sự hình thành, tồn tại và phát triển của hệ thống XHCN trên thế giới đã thành một nhân tố làm nên sức mạnh thời đại.
- CŨng sau cttg t2, công cuộc CM khoa học-kthuat phát triển mạnh mẽ trở thành một nhân tố làm nên sức mạnh thời đại.
à HCM đã tìm được sức mạnh cho CMVN, đó là kết hợp SMDT với SMTĐ.

Câu 9: Nội dung TTHCM về sự kết hợp SMDT với SMTĐ:

a.Đặt CMGPDT VN trong sự gắn bó với CMVS thế giới:
b.Kết hợp chặt chẽ CN yêu nc chân chính với CNĐQ trong sáng.
c.Dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nc XHCN, sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, đồng thời k quên nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình:
- Trong mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, bao giờ HCM cũng tích cực và quan tâm đến phát huy sức mạnh của dt, coi nguồn sinh lực nội sinh giữ vai trò qđịnh, còn nguồn lực ngoại sinh chỉ phát huy tác dụng thông qua nguồn lực nội sinh à nêu cao khẩu hiệu : “Tự lực cánh sinh”; “Tự giải phóng” à TT tự giải phóng là TT, quan điểm xuyên suốt của TTHCM.
- HCM đánh giá cao sức mạnh của CN yêu nc và tinh thần dt .Nhưng Người cũng cho rằng, ngoài sức mạnh cần thiết bên trong, còn phải có đường lối độc lập, tự chủ đúng đắn mới tranh thủ đc sức mạnh thời đại.
- Nêu cao CN yêu nc kết hợp với CN quốc tế, tranh thủ cao nhất sự giúp đỡ, ủng hộ của loài người tiến bộ, nd ta đồng thời tích cực thực hiện nghĩa vụ quốc tê cao cả của mình.HCM luôn luôn coi trọng việc xd khối đkết với các nc đồng cảnh ngộ, đặc biệt là khối đkết VN- Lào- Campuchia.Người định hg cho việc hình thành 3 tầng Mặt trận: MT đại đkết dt, MT đoàn kết VN, Lào, Campuchia; MT nd thế giới đoàn kết với VN chống đquoc xâm lược.
à Nhờ sự giúp đỡ quốc tế, VN đã giành thắng lợi trong 2 cuộc k/c gp dtoc và bảo về tq.Bên cạnh đó, VN đã góp phần quan trọng làm suy yếu CNĐQ, hạn chế và làm thất bại âm mưu gây chiến tranh tg của chúng, góp phần củng cố hòa bình và dân chủ trên tg, mở rộng và tăng cường LL cho CNXH.
d. Có quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sang “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ”

Câu 10: TTHCM về ĐCSVN : ( 7 lđiểm chủ yếu ):

1.ĐCS là nhân tố quyết định hàng đầu đưa CMVN đến thắng lợi:

- ĐCS là nhân tố hàng đầu vì:
+ Là t/chức có nền tang lý luận là CN M- L à tạo sự thống nhất về TT
+ Đội ngũ Đảng viên của ĐCS là đội ngũ ưu tú nhất, làm gương cho nhân dân à Đảng có khả năng lôi kéo và tập hợp mọi tầng lớp nd đứng lên làm CM, công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, nhân sĩ yêu nc, địa chủ tiến bộ…
+ Đảng ta luôn phụng sự tquoc, phụng sự nd, luôn trung thàh với lợi ích giai cấp, lợi ích dt, luôn đặt lợi ích dân tộc lên cao nhất…
+ Đảng có mối quan hệ đoàn kết quốc tế.
à Đảng có sức mạnh tổng hợp, có khả năng lãnh đạo CMVN và là nhân tố quan trong hàng đầu quyết định thắng lợi CMVN.
- Quan tâm chuẩn bị điều kiện thành lập đảng, xd đảng : chuẩn bị công cuộc thành lập Đảng trong vòng 10 năm.
- Đv VN hiện nay, ĐCS vẫn là nhân tố hàng đầu trong công cuộc CNH- HĐH của VN.

2.ĐCSVN là sản phẩm của sự kết hợp CN M-L với phong trào CN và phong trào yêu nc.
3.ĐCSVN- Đảng của giai cấp CN, của nd lđ và của dt VN.
4. ĐCSVN lấy CN M-L “làm cốt”:
- ĐCS lấy CN M-L làm cốt vì:
+ CN M-L là học thuyết về giải phóng giai cấp- giải phóng dt- giải phóng con người ànó chính là mục đích hướng tới của CMVN.
+ CN M- L tạo sự thống nhất về TT, tổ chức và hành động,
+ Nhờ CN M- L mà ĐCSVN có khả năng giác ngộn, tập hợp quần chúng đấu tranh theo những mục tiêu mà Đảng đã đề ra.
+ Nhờ lấy CN M-L làm cốt mà có đc sự giúp đỡ của LL quốc tê: nd các nc thuộc địa, g/c vô sản thế giới, LL yêu chuộng hòa bình tg.
à đây là những yếu tố quan trọng tạo ra sức mạnh của Đảng.
à CN M- L trỏa thành cốt,nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hđ của ĐCS.
- Trong việc tiếp nhận và vận dụng CN M- L cần chú ý:
+ Việc học tập, nghieencuwus, tuyên truyền CN M-L phải luôn phù hợp với hoàn cảnh và phù hợp từng đối tượng.
+ Việc vận dụng CN M- L phải luôn luôn phù hợp với từng hoàn cảnh
+ Trong qtrinh hđ, đảng ta phải chú ý học tập, kế thừa những exp tốt của các ĐCS khác, đồng thời Đảng ta phải tổng kết exp của mình để bổ sung CN M-L.
+ ĐẢng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của CN M –L.
- Những yêu cầu khi vận dụng CN M-L:
+ Đối với đội ngũ cán bộ ĐV, phải học tập tinh thần & phương pháp xử lý công việc trong CN M-L.
+ KHi học CN M-L, ĐCS phải tránh 2 căn bệnh : giáo điều CN và kinh nghiệm CN.
+ kHông ngừng nâng cao trình độ lý luận cho các cán bộ ĐV
- Vận dụng hiện nay: Đảng ta vẫn khẳng định lấy CN M-L làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho ĐCS.
5.ĐCSVN phải đc xd theo những nguyên tắc đảng kiểu mới của g/c vô sản:
a.Nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức của Đảng:
- Lê nin chủ yếu nói về vđề tập trung trong nt tập trung dân chủ à tổ chức theo kiểu mệnh lệnh chiến đấu.
- Với HCM: 
+ NGười trọng tâm về vđ dân chủ
+ Làm rõ mqh giữa tập trung và dân chủ:tập trung phải trên nền tảng dân chủ, nếu k dân chủ dẫn đến quan lieu, độc đoán. Dân chủ phải dưới sự chỉ đạo của tập trung.
. Tập trung: à Đảng chủ trương thống nhất, kỷ luật thống nhất, mọi người dân đều phải tuân thủ.
à BỘ máy đảng thống nhất từ TW đến đp, từ trên xuống dưới, cấp dưới phục tùng cấp trên.
à ĐH Đảng toàn quốc.
. Dân chủ: àMọi ĐV đều có vai trò như nhau trong việc giair quyết công việc – bình đẳng trước Đảng.
à Cơ quan quyền lực do ĐV bầu ra.
à Thực hiện phê bình & tự phê bình.
à Các ĐV chịu sự giám sát của tổ chức Đảng, của ĐV, của quần chúng nd.
b. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách – cụ thể hóa Nt tập trung dân chủ:
- Về tập thể lãnh đạo: MỘt cá nhân chỉ có thể xem xets đc một măt hoặc nhiều mặt của một vấn đề nhưng k thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của vấn đề.
à cần phải có nhiều người, nhiều người có nhiều exp, có cái nhìn tổng quan về vấn đề. à thấy rõ mọi mặt mới có thể giải quyeets chu đáo, khỏi sai lầm.
- Về cá nhân phụ trách, HCM cho rằng có cá nhân phụ trách mới có chuyên trách, công việc mới chạy.
-Những điều cần chú ý: khắc phục tện độc đoán chuyên quyền, đồng thời chống lại tình trạng dựa dẫm tập thể, k dám quyết đoán, k dám chịu trách nhiệm.
c. Tự phê bình và phê binh:
- Mục đích: làm cho tổ chức tốt lên, phần xấu bị mất dần, tức là vươn đến chân- thiện- mỹ.
- Ưu điểm, hạn chế của việc phê bình và tự phê bình
- Thực hiện phê bình và tự phê bình trên tinh thần tự nguyện, tự giác, thực hiện từ trên xuống dưới, tránh lợi dùng phê bình để thanh đảng, thực hiện một cách tế nhị…
d. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác: 
đ. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng:
6. Tăng cường và ủng hộ mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với dân.
7.Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn

Câu 11: TTHCM về xây dựng NN:

A.Các luận điểm về NN:
1. Xây dựng NN thể hiện quyền làm chủ của nd lđ:
- NN của dân:
+ Mọi quyền lực trong NN và trong XH đều thuộc về nd: Dân là chủ của quyền lực NN ( HIến pháp năm 1946 đã khẳng định ).Nd có quyền kiểm soat NN.Dân là chủ và dân làm chủ.
+ Cán bộ NN, bộ máy NN là công bộc của nd.
- NN do dân:
+ NN do dân bầu ra bằng hình thức phố thông đầu phiếu.
+ NN do dân giúp đỡ, xd và bảo vệ ( = cách nộp thuế, đi nghĩa vụ quân sự, cử người vào bộ máy NN…).
+ NN do dâm giám sát, bãi miễn.
- NN vì dân:
+ NN lấy lợi ích chính đáng của nd làm mục tiêu, tất cả đều vì lợi ích của nd, ngoài ra không có bất cứ một lợi ích nào khác.
+ NN vì dân phục vụ, đem sức dân, tài dân để làm lợi cho dân: HCm luôn tâm niệm phải làm cho dân có ăn, có măc, phải làm cho dân có chỗ ở, đc học hành…
2.TTHCM về sự thống nhất giữa bản chất của g/c CN với tính nhân dân và tính dân tộc của NN
3.TTHCM về một NN có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. 
4.TTHCM về xd NN trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.
B.Vận dụng TTHCM về xd NN của dân, do dân và vì dân đáp ứng nhu cầu CM hiện nay đặt ra cho chúng ta giải quyết những vấn đề gì?
1.NN bảo đảm quyền làm chủ that sự của ND:
- Theo TTHCM, quyền làm chủ thật sự của nd chính là một nội dung cơ bản trong yêu cầu xd NN của dân, do dân và vì dân.Vận dụng TTHCM về xd NN đòi hỏi phải chú trọng bảo đảm và phát huy quyền làm chủ thật sự của nd trên tất cả các lĩnh vực của đs XH.
- Quyền làm chủ của ND đc thể chế hóa bằng Hiến pháp và pháp luật.Cần đảm bảo mọi người dân đc bình đẳng tr PL, xử phạt nghiêm minh mọi hành động vi phạm pháp luật, bất kể sự vi phạm đó do tập thể hoặc cá nhân nào gây ra.
- Để phát huy quyền làm chủ của NDLĐ còn cần chú ý thực hiện những quy tắc dân chủ trong cộng đồng daanc ư, tùy đk của từng vùng.
2.Kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước:
- CHú trọng cải cách và xd, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước, bảo đảm một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh.
- Khắc phục quan lieu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực, một bộ phận nhỏ cán bộ sa sút phẩm chất đạo đức CM.
- Cải cách thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm giải quyết khiếu kiện của dân đúng những quy định của PL; xếp lại đội ngũ công chức, xd đội ngũ công chức vừa có đức, vừa có tài…à y/c về giáo dục, bồi dưỡng cán bộ công chức…
3.Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với NN:
- Lãnh đạo NN thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò quản lý của NN; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đv NN; lãnh đạo bằng đường lối, bằng tổ chức, bộ máy của Đảng, bằng vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ ĐV hoạt động trong bộ máy NN, bằng công tác kiểm tra…
- Bản chất của NN ta gắn liền với vai trò, trách nhiệm của Đảng cầm quyền, do đó sự trong sạch, vững mạnh của ĐCSVN chính là yếu tố quyết định cho thành công của việc xd NN pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.
Câu 12: TTHCM về đạo đức:
I.Vai trò của đạo đức:
- Theo HCM, muốn thực hiện thành công sự nghiệp CM XHCN – cuộc CM sâu sắc nhất, toàn diện nhất, triệt để nhất, chúng ta phải đem hết tinh thần và ll ra phấn đấu, phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức CM.
- Đạo đức là một trong những vấn đề cơ bản & xuyên suốt trong TTHCM. Người luôn quan tâm đến vđ đạo đức và giáo dục đạo đức CM cho cán bộ, đảng viên.
+ Trong tp Đường cách mệnh 1927 à bàn về tư cách của ng CM.
+ Năm 1945- 1947 : Thời kì HCM viết nhiều tp về đạo đức.
+ năm 1954- 1955:Bàn nhiều vấn đề đạo đức thời kì mới của CM.
+ năm 1969: tp Di chúc của Người cũng bàn nhiều về Đạo đức.
- HCM xem xét vđ đạo đức trên cả 2 phương diện: lý luận và thực tiễn.
+ Về lý luận: hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về đạo đức
+ Về thực tiễn: coi thực hành đạo đức là một mặt k thể thiếu của cán bộ, ĐV.
- Vai trò của đạo đức:
+ Đạo đức là nền tảng của người CM,người CM phải có đạo đức CM mới hoàn thành được nhiệm vụ CM vẻ vang.Đạo đức là gốc là nền tảng vì nó liên quan đến Đảng cầm quyền.Đảng phải “ là đạo đức, là văn minh”, nếu cán bộ ĐV của Đảng k tu dưỡng về đạo đức CM thì mặt trái cảu quyền lực có thể làm tha hóa con người.
+ Đạo đức là thước đo longf cao thượng của con người.Mỗi người có công việc khác nhau nhưng ai giữ đc đạo đức CM đều là người cao thượng.
+ Đạo đức k phải một chiều phụ thuộc vào XH mà nó còn có khả năng tác động tích cực trở lại, cải biến tồn tại XH.
+ Có đạo đức CM thì khi gặp khó khăn gian khổ, thất bại cũng k lùi bước, chán nản... Khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ tinh thần khiêm tốn…
à Đạo đức là cái gốc của người CM nhưng phải nhận thức đức và tài có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có đức phải có tài nếu k sẽ k mang lại lợi ích gì mà còn có hại cho dân.Tài càng lớn thì đức phải càng cao
II. Những phẩm chất cơ bản của con người VN mới trong TTHCM:
1.Trung với nc, hiếu với dân: 
- Đây là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất vì:
+ Đây là p/chất thể hiện mối quan hệ lớn nhất, quan trọng nhất của con người với con người: đó là mối quan hệ giữa con người với tổ quốc.
+ TRong truyền thống và trong đạo đức CM, đây là tiêu chí đầu tiên để đánhgiá con người.
+ Đây là p/c đạo đức trung tâm, chi phối việc hình thành ác p/c đạo đức khác.
- Trong quan điểm của HCM, Người đã kế thừa, bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với yêu cầu của CM.
- ND chủ yếu của trung với nước:
+ Trong mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng, và XH phải biết đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của CM lên trên hêt.
+ Quyêts tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu CM.
+ THực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và NN.
- ND chủ yếu của hiếu với dân:
+ Khẳng định vai trò sức mạnh thực sự của nhân dân.
+ Tin dân,học dân, lẵng nghe ý kiến của nd, gắn bó mật thiết với dân, tổ chức, vận động nd thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và NN.
+ CHăm lo đời sống v/c, tinh thần của nhân dân.
2.Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:
- Là những kn đạo đức cũ, đc HCM tiếp thu, chọn lọc, đưa ra vào những yêu cầu và nd mới.
-Nội dung: +Cần là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai nhưng phải có kế hoạch, có khoa học.Kiệm là tiết kiệm vật tư, tiền bạc, của cải, thời gian, không xa xỉ, không hoang phí.Liêm là trong sạch, không tham lam tiền của, địa vị, danh tiếng.Chính là k tà, là thẳng thắn, là đứng đắn.
+ CHí công vô tư là k nghĩ đếnmình trước, chri biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào, là đặt lợi ích của CM, của ndaan lên trên hết.
- MỐi quan hệ giữa các phẩm chất: Các đức tính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.Cần mà k kiệm giống như chiếc thùng k đáy.Kiệm mà k cần thì lấy gì mà kiệm.Cần kiêm liêm là gốc rễ của chính.Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có cành, lá, hoa, quả mới là hoàn chỉnh.
- Ý nghĩa của các phẩm chất với mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng:
+ Cần kiệm liêm chính cần thiết đối với tất cả mọi người.
+ Cần kiệm liêm chính càng cần thiết đối với cán bộ, ĐV.
+ Cần kiệm liêm chính còn là thước đo sự giàu có về vật chất, vững manh về tih thần, sự văn minh tiến bộ của một dân tộc.
+ Cần kiệm liêm chính là nền tảng của đời sống mới,là nền tảng của thi đua yêu nc, là cái cần để làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nd, phụng sự Tquoc và nhân loại.
- HCM là một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính.
- Liên hệ VN hiện nay:
3.Yêu thương con người:
4. Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung.
III. Các nguyên tắc xây dựng đạo đức mới:
1.Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức:
- Tại sao nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức:
+ Đạo đức Cm là đạo đức luôn đc nhận thức và giải quyết trên lập trường của g/c CN, phục vụ lợi ích của CM.Điều này phân biệt một cách rạch ròi với thói đạo đức giả, đạo đức của g/c boc lột với những đặc trưng bản hất nói nhiều làm ít, nói mà k làm…
+ NÓi đi đôi đôi với làm nhằm chống thói đạo đức giả.
+ Nêu gương đạo đức, nói đi đôi với làm là một nét đẹp của VH phương Đông.
- Nội dung:
+ Đặc biệt chú trong đạo làm gương trong lĩnh vực đạo đức.Làm gương có nhiều cấp độ, phạm vi và hệ quy chiếu khác nhau, tùy theo tình hình cụ thể mà tấm gương đó đc biểu hiện như thế nào.
+ Cần nhận thức đc việc nêu gương “người tốt, việc tốt” là rất quan trọng và cần thiêts, k đc xem thường.
+ Xd đạo đức mới, nêu gương đạo đức phải rất chú trọng tính phổ biến, rộng khắp, vững chắc của toàn XH. Và những hạt nhân người tốt việc tốt tiêu biểu.
2. Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi:
- Vì sao: + XD đạo đức mới phải quan tâm đến việc xây đi đôi với chống vì trong Đảng và mỗi con người, vì nhưng lý do khác nhau, nên k phải ‘người người đều tốt, việc việc đều hay”, mọi con ng đều có cái thiện và cái ác ở bên trong à làm cho phần tốt nảy nở và xóa đi phần xấu.
+ Con đường tiến lên CNXH là con đường đấu tranh lâu dài, gian khổ, cuộc chiến đấu khổng lồ.Trong cuộc chiến đó thường có 3 loại kẻ thủ: CNTB và đế quốc, thói quen và truyền thống lạc hậu, Chủ nghĩa cá nhân.
à Đạo đức CM là vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm đấu tranh,chống mọi kẻ địch, luôn cảnh giác, sẵn sang chiến đấu, quyết k chịu khuất phục, k chịu cúi đầu.
+ Mục đích cuối cùng là xd con người có đạo đức và nền đạo đức mới ở VN à đây là nv chủ yếu và lâu dài.
- Nội dung:
+ Xây: là giáo dục những p/c đạo đức mới, đạo đức CM cho con ng VN trong thời đại mới theo TTHCM.GIáo dục đạo đức phù hợp với từng lứa tuổi, ngành nghề, giai cấp, tầng lớp…, chú ý hoàn cảnh, nhiệm vụ từng giai đoạn CM.
Xây dựng đạo đức có nhiều cách làm: mỗi ng có ý thức tự giác trau dồi đạo đức CM.Đối với Đảng và mỗi cán bộ ĐV điều này còn cần thiết và ý nghĩa to lớn hơn.
+ Chống: xây đi đôi với chống trên cơ sở tự giáo dục, đồng thời tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi.
- Liên hệ: HC đã phát động các phong trào thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan lieu, vận động “3 xây 3 chống”…
3.Tu dưỡng đạo đức suốt đời:
- Vì sao: 
+ Tu dưỡng đạo đức là một truyền thống tốt đẹp của dt và văn hóa phương Đông.
+ Đạo đức CM mới khác đạo đức CM cũ ở chỗ nó gắn với thực tiễn CN và phục vụ CM, phục vụ nd à phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức CM suốt đời có ỹ nghĩa quan trọng hàng đầu.
+ Trau dồi đạo đức CM là góp phần xd CNXH và giải phóng loài người.
- Nội dung:
+ KHông xao nhãng việc tu dưỡng mà phải rèn luyện bền bỉ, suốt đời.Đặc biệt trong thời bình, khi con người dễ tha hóa, biến chất, dễ sa vào CN cá nhân.
+ Tu dưỡng đạo đức phải gắn liền với hđ thực tiễn trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm và trách nhiệm của mỗi người.
	Chương tham khảo 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 

Lịch sử nhân loại cũng như của mỗi một dân tộc phát triển theo một dòng chảy liên tục, với nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Đó là một quy luật. Các dân tộc, các giai cấp, các lực lượng chính trị trong xã hội muốn duy trì và phát triển lực lượng của mình, phải nhận thức đầy đủ quy luật đó, phải quan tâm đến việc bồi dưỡng các thế hệ kế tiếp. Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm quan trọng và là trách nhiệm của các thế hệ cách mạng. 
Hồ Chí Minh là người sớm nhận rõ vị trí, vai trò của thế hệ trẻ. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Ngay từ khi dạy học ở trường Dục Thanh, Hồ Chí Minh đã quan tâm đến giáo dục tinh thần dân tộc khi dạy môn quốc văn, giáo dục lao động, thể chất cho học sinh. Vào những năm 20 của thế kỷ XX, sau khi đã tiếp thu được lý luận Mác-Lênin, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong nước và trực tiếp xây dựng lực lượng của cách mạng, Người quan tâm đầu tiên đến việc giác ngộ thanh niên. Người đã mở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu - Trung Quốc (1925-1927) dành cho các thanh niên Việt Nam yêu nước từ trong nước sang. Từ đó và trong toàn bộ cuộc đời cách mạng của mình, Người luôn luôn quan tâm đến việc đào tạo thế hệ trẻ thành những người thừa kế sự nghiệp của cách mạng. Trong bản Di chúc, Người viết: " Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và rất cần thiết", "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa "hồng", vừa "chuyên"".
I. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của thế hệ trẻ 

1. Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên 

Khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh quan tâm đến giáo dục thanh niên, thức tỉnh thanh niên, kêu gọi thanh niên ý thức được trách nhiệm trước dân tộc để đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước, bởi vì theo Người, thanh niên là những người trẻ tuổi, có sức khỏe, nhiệt tình, hăng hái, ham tìm hiểu, nhanh tiếp thu cái mới..., có vai trò quan trọng trong các phong trào xã hội. Thực dân Pháp đô hộ nước ta, thực hiện chính sách ngu dân, thanh niên nước ta bị nền giáo dục thực dân "nhồi sọ", quên đi thân phận của người dân mất nước, cam chịu cuộc sống nô lệ. Năm 1925, trong bài Gửi thanh niên An Nam, sau khi phê phán toàn quyền Pháp P.Đume và kể về sự phấn đấu của thanh niên Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hồ Chí Minh viết: " Thế thì thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: họ không làm gì cả. Những thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê nhà; những người có phương tiện lại chìm ngập trong sự biếng nhác; còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi! 
Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám Thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh".Với Hồ Chí Minh, thức tỉnh thanh niên là bước đầu tiên để thức tỉnh một dân tộc đứng lên đấu tranh giành lại nền độc lập, để xây dựng một xã hội mới. 
2. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, của dân tộc 

Xuất phát từ quy luật vận động của xã hội loài người, Hồ Chí Minh khẳng định tuổi trẻ không những là người kế tục các thế hệ trước, mà còn là tương lai của đất nước, của dân tộc. Người đã ví tuổi trẻ như mùa xuân, bắt đầu của một năm. Năm 1946, trong thư gửi học sinh, Hồ Chí Minh viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". 
Câu nói trên thể hiện vai trò quan trọng của tuổi trẻ đối với sự phát triển của xã hội. Sự chăm lo tốt cho thế hệ trẻ là sự bảo đảm cho tương lai phát triển bền vững và tươi sáng của xã hội. 
3. Sự phát triển của xã hội phần lớn phụ thuộc vào thanh niên 

Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, thanh niên là những người khỏe mạnh, hăng hái, có sức khỏe. Sự phát triển lâu dài của xã hội phụ thuộc nhiều vào thanh niên. Người viết: "Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó". 
Trong luận điểm này, Hồ Chí Minh đã nhắc đến cả hai khía cạnh của một vấn đề, có mối quan hệ khăng khít với nhau. Hồ Chí Minh rất tin ở thanh niên, tin rằng thanh niên với ý chí, nghị lực và quyết tâm, có thể vượt qua được mọi khó khăn gian khổ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Người có bài Khuyên thanh niên: 
"Không có việc gì khó, 
Chỉ sợ lòng không bền, 
Đào núi và lấp biển, 
Quyết chí ắt làm nên".
4. Sự học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ góp phần quan trọng đến tương lai phát triển của đất nước 

Từ sự xác định vai trò kế tục của thế hệ trẻ, Hồ Chí Minh yêu cầu thế hệ trẻ phải tự mình phấn đấu, học tập và rèn luyện để nắm lấy tri thức, bồi dưỡng ý chí, nghị lực và tinh thần cách mạng. Việc học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ có ý nghĩa quyết định đến tương lai của đất nước. Trong ngày khai trường đầu tiên sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã viết thư gửi học sinh, kêu gọi học sinh học tập: Sau 80 năm nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp được các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. 
Trong thư gửi nhi đồng nhân ngày tết Trung thu đầu tiên sau khi nước nhà giành được độc lập tháng 9-1945, Hồ Chí Minh viết: "Hôm nay các em vui chơi, vui chơi một cách có đoàn kết, có tổ chức. Như thế là tốt lắm. Hôm nay tết Trung thu là của các em. Mà cũng là một cuộc biểu tình của các em để tỏ lòng yêu nước và để ủng hộ nền độc lập... Các em phải thương yêu nước ta. Mong các em mai sau lớn lên thành người dân xứng đáng với nước độc lập tự do".
5. Vai trò của giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ đối với sự nghiệp cách mạng 

Trong nhiệm vụ bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Hồ Chí Minh nhắc đến vai trò và nhiệm vụ của các thế hệ đi trước, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ đi sau làm sao để họ tiến bộ hơn mình. Theo Người, thế hệ đi sau tiến bộ hơn thế hệ đi trước mới tốt. Nếu thế hệ đi sau không bằng thế hệ đi trước là không tốt. 
Về nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, Người đặc biệt quan tâm đến giáo dục. Sau khi nước nhà giành được độc lập, Hồ Chí Minh quan tâm ngay đến giáo dục, đào tạo, coi việc chống giặc dốt cấp bách hơn cả giặc ngoại xâm. Người viết: "Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí", vì "Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài". Bây giờ xây dựng kinh tế, không có cán bộ không làm được. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa. Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước đầu. 
Việc quan tâm của Hồ Chí Minh đến đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ không chỉ trên sách vở, lời nói mà trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, trong đời sống hàng này của Người. Năm 1919, tại Pari, Hồ Chí Minh đã thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước, chủ yếu là thanh niên. Khi sang Liên Xô, Người tham gia vào các hoạt động của Quốc tế Thanh niên, một tổ chức của Quốc tế Cộng sản. Năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã cải tổ Tâm tâm xã để thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, thu nạp những thanh niên Việt Nam yêu nước ở Quảng Châu lúc đó. Tiếp theo đó, tại Quảng Châu, Người đã mở các lớp huấn luyện cho các thanh niên yêu nước từ trong nước sang sau đó cử về nước để vận động quần chúng. Sau khi về nước, Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian để giáo dục, vận động thanh niên. Sinh thời Người rất quan tâm, theo dõi, nâng đỡ từng bước tiến của thế hệ trẻ, rất nhiều lần Người viết thư cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và học sinh. 
Với niềm tin vào thế hệ trẻ, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Hồ Chí Minh đã bắt đầu các hoạt động cách mạng của mình trong thanh niên và luôn luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. 
II. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 

1. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là công việc rất quan trọng và rất cần thiết 

Từ khi bắt đầu xây dựng lực lượng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc năm 1925, với lời kêu gọi trong Thư gửi thanh niên An Nam, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đến cuối đời, Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân, Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước là phải chăm lo ngay từ đầu sự nghiệp giáo dục và đào tạo, với mục đích đào tạo thế hệ trẻ, người thừa kế sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. 
Hồ Chí Minh coi phát triển giáo dục là một trong những công việc đầu tiên của cách mạng. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Bây giờ xây dựng kinh tế, không có cán bộ không làm được. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa. Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước đầu".
Hồ Chí Minh coi sự nghiệp giáo dục và đào tạo phải được quan tâm, quán triệt thường xuyên, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi dân tộc bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh yêu cầu: ta cần phải có một nền giáo dục kháng chiến và kiến quốc, vì chúng ta phải đào tạo cán bộ mới và giúp đỡ cán bộ cũ theo tôn chỉ kháng chiến và kiến quốc. Khi cách mạng Việt Nam cùng một lúc phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, Hồ Chí Minh nêu rõ: "Văn hóa giáo dục phải phát triển mạnh để phục vụ yêu cầu của cách mạng. Văn hóa giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà". Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả nước, Hồ Chí Minh xác định: Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Trong hoàn cảnh nào cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. 
Như vậy, với Hồ Chí Minh, cách mạng càng phát triển thì càng đòi hỏi đông đảo đội ngũ cán bộ các thế hệ, đòi hỏi dân trí phải được nâng cao, giáo dục phải phát triển để làm nhiệm vụ chăm lo bồi dưỡng các thế hệ cách mạng, trong đó đặc biệt quan trọng là thế hệ trẻ. 
2. Mục đích của việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 

